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Quê quán: xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1929.

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám tại thành phố Nam Định. Sau Cách mạng tháng Tám là đại biểu Phụ nữ khu phố Nam Tĩnh, thành phố Nam Định. Năm 1946 phục vụ ở trạm quân y tiền phương ở Nam Định. Đầu năm 1947 là cán bộ Phụ nữ huyện Ý Yên. Cuối năm 1947 là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc huyện Ý Yên, Nam Định. Năm 1948 là Huyện ủy viên huyện Ý Yên. Năm 1949 là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc huyện Trực Ninh, Huyện ủy viên huyện Trực Ninh. Cuối 1949 đầu năm 1950 công tác ở Ban Chấp hành Phụ nữ, Đảng Đoàn Phụ nữ tỉnh Nam Định. Năm 1951 là cán bộ Phụ nữ Liên khu III, Chánh văn phòng Phụ nữ Liên khu III. Tham gia đi ngăn chặn phong trào thoái tô tự phát và giảm tô ở Ninh Bình. Năm 1953 là đội trưởng đội điều tra ruộng đất ở Hòa Bình. Tham gia cải cách ruộng đất, sau về làm ở Văn phòng của Đoàn ủy cải cách ruộng đất. Năm 1955 là Phụ nữ tỉnh Nam Định, tham gia công tác sửa sai sau cải cách ruộng đất.
Phỏng vấn ngày 22 tháng 04 năm 2011, tại khu đô thị Văn Quán, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 254 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Bà hiện đang sống với gia đình người con trai thứ hai và các cháu ở khu đô thị mới xây dựng khang trang, sạch sẽ. Chồng bà đã mất. Gia đình bà theo quan sát thì kinh tế có phần khá giả, đầy đủ].

Đấy thì chúng cháu là ở bên chỗ Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình đi sưu tầm cái tư liệu về các hoạt động trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954, thì cũng được giới thiệu đến bà, thì trước hết là muốn biết tên bà, bà tên là gì ạ?

Tôi lúc ở nhà thì gọi là XX, nhưng mà lúc ở kháng chiến thì là bắt đầu là đổi tên, đổi họ hết, thế tôi đổi là 254, còn bà Kiệm đấy thì bà ấy là bà Thành, thế đổi là Lê Kiệm.
Thế trên những giấy tờ, bằng khen của bà thì ghi tên nào?
Hiện giờ ghi 254 hết.
Thế là bà là sinh năm bao nhiêu nhỉ?
Tôi sinh năm 29, năm 20 tháng 10 năm 29.
Trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình cái hồi bà còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm cái nghề gì?
À các cụ tôi buôn bán ở ngay Nam Tĩnh, buôn bán ngay ở phố Nam Tĩnh đấy.
Nam Tĩnh ạ?
Buôn nước mắm, thế tôi là con gái, có một con gái duy nhất thôi, thế còn nhà còn hai, ba anh con trai cơ.
Các cụ lúc đấy mở cửa hàng to không bà?
Cũng bán, bán buôn bán lẻ.
Lúc đấy bán buôn hay bán cho ở đâu ạ?
Bán cho người ta mua người ta đi bán lẻ, bán rong, hay là bán các ở hiệu bán nhỏ ở xung quanh đấy người ta mua.
Lúc đấy có phát đạt không bà?
Tạm tạm, tạm sống được.
Ngay thành phố Nam Định đấy?
Vâng, ông cụ tôi thì người Thanh Hóa cơ, hai ông bà ở Thanh Hóa thế ở đấy thì, ở đấy thì bán. Ông cụ tôi được ba người con, anh tôi với tôi với một ông em trai, thế và cháu ở trong Thanh Hóa ra học trọ cũng tương đối nhiều, cháu của ông chú, ông bác ra đấy nhiều, thì nhà toàn con trai, chỉ có tôi là con gái thôi.
Như cháu quê Bình Lục nhưng lại sinh ở Thanh Hóa?
Tôi thì quê Thanh Hóa nhưng lại sinh ở Nam Định.
À thế ạ, thế quê gốc của mình là ở Thanh Hóa ạ?
Ở Thanh Hóa.
Là ở huyện nào đấy ạ?
Ở huyện Nga Sơn.
À ở Nga Sơn đấy, chiếu Nga Sơn đấy?
Thế cụ tôi thì, các ông bà đẻ ra bố, mẹ , bố tôi thì đẻ những mười một người con cơ, đi khắp nơi, Sài Gòn, Nông Pênh rồi thì Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, đi khắp nơi đấy. Thế cụ tôi thì ra Nam Định, có ông anh ở Nam Định.
Thế là ở phố Nam Tĩnh ạ?
Vâng, thành ra tôi đẻ, đẻ con ở Nam Định hết chứ không có ở Thanh Hóa tí nào.
Thế bà là được giác ngộ cách mạng như thế nào?
À tôi khởi nghĩa lên thì theo cách mạng thôi, tức là phong trào chứ lúc đấy còn bé, gọi là khởi nghĩa là mới 16 và đến bầu cử mới 17, thế nhưng mà vẫn đi bầu cử tại vì lúc bấy giờ gọi tính tuổi mụ tôi gọi là 18, thế lúc đấy tham gia Phụ nữ Cứu quốc luôn.
Nhưng mà người ta có đến giác ngộ mình như thế nào không ạ?
Không, lúc bấy giờ phong trào cách mạng thành công nó rầm rộ lắm.
Thế là mình cứ theo thôi?
Vâng cứ theo thôi, có lúc, cái lúc mà trước khởi nghĩa thì cũng phong trào cách mạng cũng có cảnh giác mấy ông anh tôi cơ, có theo cách mạng thì theo thôi chứ còn tôi thì, tôi còn bé không biết tham gia gì, thì lúc bấy giờ vào đoàn thể tổ chức Phụ nữ Cứu quốc thì vào Phụ nữ Cứu quốc.
Thế cái thời nhỏ là bà đi học ở đâu?
Tôi học ở trường, ở, tôi học ở trường con gái ở Nam Định.
Trường nữ sinh Nam Định đấy?
Vâng.
Bà học lúc đấy đến trình độ lớp mấy rồi?
Tôi học chỉ đến lớp ba thôi, thế nhưng mà lớp ba mà thôi học là vì ở đấy có cái, cái đứa bạn nó, Tây đen nó, con cái ông Tài Quy ở gần đấy nó bắt nạt ghê lắm, nó bắt nạt nó cứ đe đường nó đánh nó bỏ, sợ quá không đi học nữa, thế ở nhà ông anh ông ấy dạy, dạy nhưng mà định đi thi suýp-pơ-li-ơ nhưng mà lại không có bằng Sơ học yếu lược không đi thi nữa, thế sau này đi học, đi hoạt động mới học bổ túc, học bổ túc hết độ mười, mười văn, sử, địa đấy, học cả toán, lý, hóa hết lớp bảy, thế còn đến cấp ba thì học mười văn, sử, địa thôi, đi làm.
Cái thời trước Cách mạng Tháng Tám đấy bà, ở Nam Định thì cảnh sát, thuế quan người ta hoạt động thế nào hả bà?
Tôi chả hiểu được là vì nhỏ lắm.
Ví dụ như nhà mình buôn bán thế thì nó đến đánh thuế rồi thu thiếc các thứ không?
À có, có ông cụ tôi, tôi nhớ là ông cụ tôi thì bán nước mắm có cái rượu Vạn Vân đấy, rượu Vạn Vân Văn Điển đấy, Văn Điển, Vạn Vân thì cụ ấy làm cái bài thơ trong đấy có câu là người Nam uống rượu Nam nhà, vừa ngon vừa rẻ mới là người khôn đấy, thì cứ bị mật thám nó gọi lên nó giam mất một ngày.
À tức là ông cụ mình làm bài thơ đấy đấy?
Vâng, ông cụ làm bài thơ dài cơ, tôi nhớ có hai câu đấy thôi, thế nó phạt vì hai cái câu đấy, lên nó phạt, nó bắt xong sau không có gì nó cũng thả, thế nhưng mà cụ cũng không việc gì cả, nó cũng nghi ngờ là tuyên truyền.
Ông cụ nhà mình tên là gì đấy ạ?
Ông cụ tên là Mai Văn Thù.
Thế bà cụ thì cũng buôn bán cùng với ông luôn?
Vâng bà cụ, bà cụ cũng người Thanh Hóa lấy ông rồi ra ngoài này ở đây.
Thế cái lúc mà bà đi hoạt động cách mạng như thế thì các cụ có phản ứng gì không?
Các cụ tản cư về quê.
À lúc đấy lại về lại quê?
Lại về làng quê ở Thanh Hóa.
Lại về Nga Sơn đấy?
Vâng, thế còn ông anh tôi tự vệ ông ấy ở lại Nam Định, thằng em thì nó theo về nó đi học, thế còn tôi thì đi theo kháng chiến luôn không về nhà nữa, nghĩa là lúc bấy giờ gọi là trốn đi.
Tức là lúc đấy là ở với ông anh đấy?
Dạ?
Tức là lúc đấy là bà ở với ông anh đấy nhờ?
Không, ông anh ông ấy hoạt động tự vệ, ông ấy đi đi theo tự vệ, còn tôi thì đi theo cái đoàn thể của ta, của Phụ nữ.
Cái lúc mà mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, Nhật đảo chính Pháp đấy thì bà có được chứng kiến cái việc gì không?
Không, tôi còn đang ở nhà, ở nhà, còn đang nhỏ.
Nhưng ở phố mình có xảy ra cái việc gì không?
Ở nhà chỉ biết, biết Nhật nó đánh Pháp thôi, thế mình còn nhỏ ở nhà thì nghe, nhà tôi thì chả có một cái bể phải chứa được đến mười mấy người đấy, thế là lúc bấy giờ là có những cái, cái, đào cái tường ở nhà nọ sang nhà kia để, thế để hàng xóm chạy sang nấp ở đấy lúc mà mùng 9 tháng 3 đấy, thì là cả xóm chạy sang đấy nấp, nhưng mà sau, mãi sau mới biết nó đảo chính Nhật chứ trước là không biết.
Tức là chứa vào cái bể nước mắm đấy?
Vâng cái bề trong nhà để khô, thế lúc bấy giờ làm bể. Kháng chiến thì có bảo nhau là thông nhau một số nhà liền nhau này thì chạy sang nấp, thì nấp ở đấy, thì biết thế thôi chứ còn cũng tôi cũng không tham gia gì kháng chiến chống Nhật cả.
Thế đến khi mà cái ngày khởi nghĩa cướp chính quyền Cách mạng Tháng Tám đấy bà, thì bà có đi tham gia không?
Không, mãi đến lúc mà biểu tình cướp chính quyền thì mới đi thôi.
Vâng đấy?
Có.
Bà kể lại cho cháu cái buổi cướp chính quyền hôm đấy nó diễn ra thế nào?
À cái buổi đấy thì nhà tôi có quen cái ông đấy thì ông gọi là ông Oong, Oong nhà ở cách thành phố độ năm sáu cây số gọi là Bãi Đê, con cụ Đồ Đôi, thế ông ấy bị bắt, thế cái lúc mà đi biểu tình mà đón tù chính trị ra đấy thì là cũng đón, đón cả cái ông Oong đấy, thế biết đi biểu tình tham gia với quần chúng thôi.
Tức là ở ngay thành phố Nam Định đấy?
Vâng, ngay thành phố Nam Định đấy.
Lúc đấy bà thấy có sự chống đối nào không?
Không, thì đi biểu tình đông lắm, lúc bấy giờ thì chính quyền về tay ta rồi mà.
Lúc đấy mình đi có phải hô hào gì không ạ?
À có, hô hào khẩu hiệu thì hăng lắm, lúc đấy đang thanh niên mà, đang hăng hái lắm.
Lúc đấy phụ nữ mình đi riêng một đoàn à hay là đi chung ạ?
Đi chung chứ, đi chung đấy.
Có giáo mác, gậy gộc gì không ạ?
Không, chỉ đi biểu tình hô hào cướp chính quyền thôi.
Thế sau khi mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập luôn cái Ủy ban cách mạng lâm thời không bà?
Vâng, và hô hào các cái thanh niên phụ nữ vào các đoàn thể, Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, lúc đấy phụ nữ không vào được Thanh niên đâu, chỉ vào Phụ nữ riêng thôi, thế thì có cái tổ chức như thế Thành hội, Thành hội, kết nạp Đảng là kết nạp ở Thành hội, Thành hội Phụ nữ.
Tức là sau khi giành chính quyền xong là bà vào Phụ nữ Cứu quốc luôn?
Vâng.
Lúc đấy là mình giữ cái chức vụ gì trong cái Phụ nữ Cứu quốc ạ?
Đại biểu, gọi là đại biểu, như bây giờ thì nó là tổ trưởng đấy, nhưng lúc bấy giờ một khu phố nó có một đại biểu thì tôi là đại biểu Phụ nữ Cứu quốc ở cái khu phố Nam Tĩnh đấy.
Thế công việc đại biểu của mình là cái gì đấy ạ?
À thì lên, thường thường lên thành họp, được huấn luyện chính trị ở trên Thành, Phụ nữ thành rồi là về họp với lại Phụ nữ ở khu phố mình thế phổ biến nghị quyết, những vấn đề hay bầu cử Quốc hội hay các thứ phải làm những cái gì đấy, thì phổ biến lại cho chị em phụ nữ trong khu phố. Thế ở khu phố tôi có một cái chị nữa cũng là, chị ấy chết rồi, chị ở ngay trước cửa đấy, gọi chị Đoan, sau chị ấy làm Chủ tịch thành phố Nam Định đấy, thì chị ấy lại đi học đíp-lôm chị ấy nghỉ rồi, chị ấy hơn tôi hai tuổi, thế nhưng mà tôi với chị ấy cũng là đại biểu ở khu phố Nam Tĩnh đấy, thế nhưng mà chị ấy, năm nay nếu còn thì chị ấy phải 84, chị chết năm 70 tuổi.
À thế ạ, mất sớm nhờ?
Chị ấy, chị ấy là mẹ vợ cái ông, ông Nhân bây giờ đây, ông Nguyễn Thiện Nhân, chồng bà ấy là thiếu tướng Trần Quang Phục, thế là có con gái làm bác sĩ quân y mà lấy anh Nhân này này.
Cái lúc bà vào cái Đại biểu Phụ nữ đấy thì mình có phải đi vận động phụ nữ tham gia vào Hội không?
Có, vận động chị em trong khu phố vào Hội, thì lúc bấy giờ thanh niên thì vào tham gia đông lắm, đông đảo mà dễ dàng chứ không khó khăn gì đâu.
Như bà đi thì mình nói cái gì để cho người ta theo mình vào Hội, mình tuyên truyền thế nào ạ?
Tổ chức Phụ nữ Cứu quốc tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh mà, thì là phụ nữ thì vào đoàn thể Phụ nữ, vận động họ thì họ vào lúc bấy giờ phong trào đông chứ mình không phải nói nhiều.
[00:10:38]

Mình có nói về cái bình đẳng nam nữ rồi các thứ không?
Chắc cũng có nói chứ.
Thế người ta hăng hái tham gia hết đấy?
Vâng, hăng hái tham gia lắm, chị em ở khu phố rồi xung quanh đấy, trước thì không biết nhau, tức là chơi thì chơi với vài người hàng xóm mình thôi, nhưng mà khi có phong trào Phụ nữ thì vận động nó rộng hơn, cả trước mặt, cả đằng sau, cả làng, ở đấy có cái làng Nam Tĩnh, tôi ở phố Nam Tĩnh nhưng có cái làng Nam Tĩnh đấy.
À cũng có làng đấy?
Vâng.
Tức là làm nông nghiệp đấy?
Vâng, thế thì vận động cả chị em buôn bán ở gần đấy, thì cũng vào, vào đông, thế thì người ta mới cử mình làm đại biểu mà lại, cũng hăng hái.
Gọi là tổ trưởng Phụ nữ đấy?
Vâng, như bây giờ gọi tổ trưởng, lúc bấy giờ gọi Đại biểu Phụ nữ, rồi sau này vận động bầu cử rồi vận động Tuần lễ vàng.
Thế bà tổ chức cái vận động bầu cử như thế nào ạ?
Vận động bầu cử thì lúc bấy giờ có những cái khẩu hiệu như là hô khẩu hiệu, tôi đi biểu tình hô khẩu hiệu đấy chứ, Huy Liệu, Diệu Hồng, Huy Liệu, Diệu Hồng.
À tức là bốn người đấy?
Vâng, thế thì là cũng vận động bầu cử cho những ai.
Huy Liệu, Diệu Hồng là bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng đấy ạ?
Vâng.
Còn Huy, Liệu là ai ạ?
Ông Trần Huy Liệu.
À ông Trần Huy Liệu. Huy là ai ạ?
Không, Huy Liệu là ông Trần Huy Liệu.
À Huy Liệu, tức là có hai người thôi, Trần Huy Liệu và Nguyễn Khoa Diệu Hồng?
Vâng.
Thế mình có phải niêm yết danh sách các thứ để cho người ta bầu không hay là chỉ có hai người đấy thôi ạ?
À không, tức là giới thiệu khu vực, mỗi khu vực bầu mấy người chứ, thì mình chỉ nhớ, nhớ những người vận động đấy thì là thành không những là phải nói cho mọi người hiểu mà, mà lại còn người ta đi hô, hô khẩu hiệu ngoài đường phố đấy để cổ động cổ vũ cho đại biểu đấy, nhưng hình như sau này bà Diệu Hồng bà ấy thôi bà rút lui hay sao đấy, cái thời kỳ đấy tôi không nhớ rõ nhưng hình như sau bà rút lui, bà có lý do làm sao đấy rút lui.
Hôm cháu nói chuyện với bà Hồng, Vũ Thị Hồng cũng thấy nói thế?
Vâng, à bà Hồng thì bà ấy ở phố Hàng Tiện cơ, thì bà cũng công tác cùng với tôi.
Thì bà Hồng cháu cũng gặp nói chuyện rồi, Vũ Thị Hồng đấy ạ?
Bà ấy thì lại, sau khởi nghĩa bà ấy lại về quê bà hoạt động, bà về Nam Trực, quê bà Nam Trực mà, thế tôi với bà Hồng với bà Kiệm công tác với nhau mãi chứ.
Thế cái lúc bầu cử đấy là cái phiếu là phiếu viết tay hay là phiếu in bà?
Tôi cũng chả nhớ nữa, không nhớ nữa.
Nhưng mình có in ảnh của mấy cái người được bầu đấy không hay là chỉ...?
In ảnh á, in ảnh là in chỗ quảng cáo đấy chứ, còn bầu thì bầu tên thôi chứ.
Vâng, nhưng mà có in ảnh để cho người dân biết mặt cái người được bầu đấy không ạ?
Vâng có chứ, có ảnh, có ảnh có quảng cáo hẳn hoi.
Cái lúc đấy người dân mình đã biết đọc biết viết để đi bầu cử chưa bà, ở khu phố của bà?
Có cái phong trào Bình dân học vụ đã có từ trước rồi mà, có từ trước khởi nghĩa rồi mà, thì phần nhiều là biết đọc biết viết nhưng mà vì những người già mà không biết thì họ viết hộ.
Cái lúc đấy bầu cử là mình tiến hành ở đâu bà, mình tổ chức ở đâu?
Tôi cũng không nhớ nữa, ở mấy khu phố đấy chứ.
Cũng có hòm phiếu các thứ?
Vâng, kể ra mà nói tuổi lúc đấy là chưa đủ 18 tuổi đâu, nhưng mà mình lúc bấy giờ tính tuổi mụ, không ai tính tuổi số cả thành ra là vẫn đi bầu cử.
Thế thì cái phong trào Bình dân học vụ ở chỗ mình tổ chức thế nào hả bà?
Bình dân học vụ thì tôi không tham gia, lúc đấy dạy anh chị lớn rồi, chứ mình còn bé, ông cụ nhà tôi thì cứ cảnh giới với cái ông anh đấy là hay sợ đi là Nhật nó bắt với lại Tây nó bắt, cho nên cứ đe dặn là đừng có đi khuya về, đi sớm về khuya là nó nghi ngờ nó bắt, nhất cái sắp khởi nghĩa rồi nó bắt tợn. Thế thì tôi nhớ là tôi có mấy ông anh tôi là cứ bị cụ đe, là không được, không được đi, tôi có cái ông anh họ, anh họ, anh con ông bác nhưng mà bố tôi nuôi với ông anh ruột, thế còn những cái ông anh khác đấy thì ông ấy thôi lúc bấy giờ không ở đấy nữa, thế cứ đe ông ấy sợ là lúc bấy giờ Nhật nó đi nó khua nó bắt tợn, nó bắt thanh niên tợn.
Thế những cái thông tin như là việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội này thì mình có được nghe không bà, mùng 2 tháng 9 đấy?
Có, có được nghe.
Lúc đấy mình nghe bằng phương tiện gì ạ?
Loa phát thanh ngay ở, ngay ở trước cửa đấy, cái nhà khu phố nhà tôi nó gọi là cái ngã sáu mà, đây rẽ đường Ninh Bình đây, đây rẽ đường Vụ Bản đây, thì đây có một chỗ này nó đây Vụ Bản, đây đường Ninh Bình thì cái phát thanh ngay ở đây này, oang oang đấy, nói suốt ngày.
Mình ở thành phố nó cũng có điều kiện?
Vâng, thế đấy trên, trên, trên đường, đi qua trại lính đấy, về cái chỗ ngã sáu này, đi đây là ra ga, còn đi đây là đường Vụ Bản, đây là đường Ninh Bình thì đây nó có cái dãy nhà nó chia làm hai nhà, thì cái loa phát thanh nó ngay ở đây, to lắm, nghe to, nghe phát thanh cả ngày.
Thế khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước Sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, thì ở chỗ địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Không, không, có được giải thích, được giải thích vì sao ký cái Hiệp ước Sơ bộ.
Ai giải thích cho mình ạ?
Đấy thì cán bộ chứ, Thành hội, chúng tôi liên hệ với Thành hội Phụ nữ mà, họp Thành hội họp luôn đấy, lúc còn được họp, còn nhớ là còn được học chính trị cơ mà, học được hướng dẫn kênh đào Xuy-ê rồi thì Pa-let-tin rồi thì cái gì đấy là còn được học mà, thế cho nên mới được kết nạp Đảng, được trên các chị ấy giới thiệu tuyên truyền kết nạp Đảng đấy, hăng hái lắm, lúc bấy giờ thanh niên là hăng hái.
Tức là mình là Phụ nữ ở khu phố thế là cứ thỉnh thoảng lên họp trên Thành hội?
Vâng, cứ lên trực tiếp Thành hội, lúc bấy giờ bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng về phụ trách ở đấy. Thế sau thì đến bà Phương Diệm, bà Diệu Hồng đi bà Phương Diệm về, thế thì lúc đấy thì bà Kiệm này này, ở trên phố khác, ở trên phố Hàng Đàn cơ, hoạt động ở đấy, rồi bà Đoan ở đây này, cũng là, ngày xưa tôi với bà Đoan tuy bên này đường, bên kia đường nhưng mà không chơi với nhau, bởi vì chị ấy là học sinh, đấy mà tôi thì ở nhà rồi, thế nhưng mà lúc mà khởi nghĩa thì lại chơi với nhau, vì là tất cả đều lên họp hành với Thành hội.
Lúc đấy Thành hội mình có trụ sở chưa ạ?
Có trụ sở rồi, có trụ sở Thành hội rồi, đấy cái bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng đấy, sau bà ấy đi thì bà Phương Diệm về thay, rồi bà Phương Diệm đi thì bà Đích thay, bà Đích là cái bà, bà Đích là em họ bà Đoan.
Cái Hội Phụ nữ của mình ở khu phố thì có trụ sở gì không bà?
Không, không có trụ sở.
Thế mỗi lúc mình họp nhau lại thì lại họp ở đâu, để phổ biến các kế hoạch các thứ đấy?
Họp ở nhà chứ, họp ở nhà người nào đấy.
Thế là đến năm 46 là bà bắt đầu đi thoát ly?
Vâng, thoát ly thì là tôi, bà Kiệm với bà Đoan ở một chỗ.
Lúc đấy mình thoát ly đi đâu ạ?
Phụ trách phân công là, phụ trách ở một cái trạm cứu thương đấy, trạm thương binh cách thành phố Nam Định là sáu cây số, mấy chị em ở đấy, thế nhưng mà sau này thì Thành hội phân công lại là bây giờ không ở các trạm quân y nữa mà về các tỉnh, thì tôi đầu 47 thì bắt đầu tôi về Ý Yên, làm cán bộ Phụ nữ Ý Yên.
Làm cán bộ Phụ nữ Ý Yên là mình làm chức vụ gì ở đấy ạ?
Tôi tức là cán bộ tiểu khu, một huyện khi nó, một huyện nó chia làm tám, chín tiểu khu, tôi là cán bộ tiểu khu, phụ trách một tiểu khu, thì mỗi một tiểu khu thì có một cán bộ Việt Minh, một cán bộ Phụ nữ, cán bộ Thanh niên, tôi cán bộ tiểu khu, thế sau này thì là làm Ban Chấp hành Phụ nữ thì tôi là Bí thư Phụ nữ huyện Ý Yên.
Thế là bà vào Đảng năm nào ạ?
Vào Đảng 20 tháng 12 năm 46.
À tức là sau ngày Toàn quốc kháng chiến có một ngày thôi?
Một ngày thôi, nghĩa là thoát ly một cái là hôm sau kết nạp Đảng luôn, tức là trước đấy định kết nạp Đảng cách đấy sáu tháng rồi, nhưng mà tôi không biết, bí mật không nói đấy là kết nạp Đảng thì tôi không đi, thì họp hành mọi khi tôi vẫn đi họp, hôm đấy tôi lại không đi, cho nên không kết nạp thì chị Đoan lại kết nạp, cho nên là quyết định thoát ly cái thì được kết nạp luôn thì người giới thiệu tôi là bà Kiệm với lại một bà nữa là bà Đích, bà Đích thì là con ông giáo Nghi mà ông, à ông giáo Bảo, mà ông giáo Bảo, giáo Nghi thì nhà ngay trước cửa nhà tôi đấy, thì có hai bà giới thiệu cho mình.
Thế lúc đấy mình cũng chưa đủ tuổi nhờ?
Chưa đủ tuổi.
Mời mười...?
Mười bảy nhưng mà coi như mười tám, thế tôi chỉ có ba tháng tôi được kết nạp chính thức thôi. Khi về Ý Yên thì chính thức vì có, có hăng hái đi theo kháng chiến mà, thoát ly gia đình mà, thì đi phục vụ cái trạm quân y ở tiền phương cách đấy độ, cách thành phố độ sáu cây số thôi, thế nên là tháng 3 năm 47 là được chính thức rồi, chính thức xong là đưa về Ý Yên.
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Tức là mình, người ta xếp mình là thành phần gì đấy ạ?
Tiểu tư sản.
Tiểu tư sản mà lại có ba tháng thôi?
Vâng.
Thường thường phải sáu tháng đấy nhờ, một năm?
Vâng, tức là có thành tích kháng chiến đấy, kiên quyết thoát ly theo kháng chiến, bỏ gia đình theo kháng chiến mà lại, còn các cụ nhà tôi là chạy vào Thanh Hóa hết.
Tức là khi mà bà đi thoát ly thì các cụ còn ở đây không?
Không, các cụ chạy vào Thanh Hóa chứ, kháng chiến phá hoại rồi mà, có ở đâu, bỏ cả nhà cửa, tài sản đi về Thanh Hóa, thế ông anh, bà cụ tôi chỉ đem theo cái thằng em bé là nó đi về đi học ở Thanh Hóa thôi, thế lúc nó học ở Thanh Hóa xong nó lên Yên Mô nó học.
Ninh Bình?
Cách Yên Mô, nhà tôi cách Yên Mô độ mười mấy cây số chứ, thế còn về ông anh tôi thì ở lại ông ấy theo tự vệ ở khu phố, còn tôi đi theo kháng chiến với theo con đường Thành hội.
Nhưng khi bà đi thế ông anh có cản trở gì không?
Không anh ạ, không liên lạc gì với nhau cả, ông ấy đi đằng ông ấy, tôi đi đằng tôi, nhưng mà sau thì ông ấy về, ông ấy về nhà.
Cái hôm kết nạp Đảng bà đấy thế thì người ta làm, thế tổ chức bí mật hay là công khai?
Chỉ có mấy người thôi mà, bà Kiệm, Bà Đoan này với tôi này đi công bố kết nạp thôi, đơn giản lắm. Thế tôi hỏi thế sao các chị lại kết tôi được, bảo rằng đã quyết định kết nạp cách đây là sáu tháng rồi cơ, nhưng hôm đấy tôi vắng mặt, họ nói vậy, mà chị Đoan được kết nạp, nhưng chị Đoan lại chưa được giới thiệu vì chưa chính thức, trên chị Kiệm, bảo người giới thiệu chị là tôi với chị Đích, thế.
Hôm kết nạp là mình kết nạp ở trụ sở hay ở nhà dân ạ?
Làm ở nhà dân đấy chứ, theo kháng chiến mà lại.
Có trang hoàng cờ hoa rồi gì không ạ, ảnh lãnh tụ không ạ?
Không, nó đơn giản lắm.
Không có cái gì ạ?
Chỉ có, có cũng có cờ, nhưng mà có mấy chị em thôi mà, thế thì công bố kết nạp.
Thế mình có phải đứng lên tuyên thệ không ạ?
Có, cũng tuyên thệ, thế thì lý lịch ghi là người giới thiệu là bà Lê Kiệm và Trần Thị Đích.
Thế hôm đấy bà tuyên thệ là mình tuyên thệ thế nào?
Tuyên thệ trung thành với Đảng thôi.
Trước khi vào Đảng mình có được học, người ta có dạy mình những cái lớp gì không, về Đảng không?
Có được xem điều lệ, được đi học lớp giới thiệu về để kết nạp Đảng, có giới thiệu, nhưng chỉ có lúc bấy giờ, lúc bấy giờ ta tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản rồi đấy, cho nên không nói là lên kết nạp, hình như là lúc bấy gọi là Đảng Lao động hay sao ấy nhờ.
Dạ không, lúc đấy gọi là Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác?
Thế thì, không cái thời kỳ đấy là đổi là Đảng Lao động đấy chứ.
Đảng Lao động đến năm 51 cơ ạ, năm 51 Đại hội II mới đổi tên?
À thế à, thế thì cũng được học, cũng đi học về Đảng, học nhiều thứ lắm, học cả tình hình chính trị thế giới cơ mà, ở trên Thành hội đấy, tổ chức đi học, những đại biểu khu phố được đi học hết, vì cái lúc đấy là những người hoạt động Thành hội là có hoạt động, các cái ông, các bà, các bà là hoạt động trước cách mạng cả, như chị Diệu Hồng với chị Phương Diệm đấy là lớn tuổi rồi.
Cái hôm kết nạp Đảng là có một mình bà kết nạp hay là có ai kết nạp cùng nữa không?
Có mình tôi thôi, có ba người thôi mà, có bà Kiệm, bà Đoan với tôi thôi, có ba người thôi.
Thế không có cấp trên về à?
Không, thế sau báo cáo, tôi hỏi tại sao lại kết nạp, các bà mới giải thích là, quyết định kết nạp cùng với chị Đoan ở trên Thành hội cơ, nhưng hôm đấy tôi không đi, không biết vì lý do làm sao bởi vì mọi khi thì đi họp chẳng bao giờ vắng mặt cả.
À tức là người ta cũng chả báo cho mình, mình cũng không biết được?
Không, người ta không báo là kết nạp Đảng, chỉ báo đi họp, thì mọi khi đi họp thì tôi vẫn đi, đi họp siêng năng lắm, thế nhưng mà hôm đấy sao không đi, thế cho nên bây giờ đã quyết định theo kháng chiến như vậy, thoát ly gia đình theo kháng chiến thì tổ chức kết nạp.
Thế cái hôm mà kết nạp như thế thì người ta có báo trước cho mình không bà, cái hôm mà bà được kết nạp đấy?
À có chị Đoan, chị ấy, mà chỉ có ba người thôi mà lại, có ba người có mặt thôi mà.
Chắc hôm đấy phải ăn mặc đẹp lắm bà nhờ?
Không thì có mặc cái gì đâu, có ăn mặc thường vậy thôi mà, không hôm nào anh hỏi lại bà Kiệm mà xem, bà Kiệm giới thiệu tôi đấy, bà Kiệm với bà Đích giới thiệu mà không có mặt mà lại.
Thế là sau khi kết nạp Đảng xong là bà phục vụ ở trạm thương binh?
Trạm thương binh ở Đại Đê.
Vâng, thì nhiệm vụ của mình là cái gì ạ?
Nhiệm vụ là phụ trách cái đám phụ nữ mà phục vụ thương binh ở đấy đấy, nó như là chính trị viên đấy, tức là thương binh về thế này, hộ lý, chị em thì giặt giũ rồi thì là chăm sóc động viên anh em, mình cũng cùng với chị em làm những việc như vậy.
Lúc đấy có nhiều thương binh không bà?
Nhiều, tôi còn nhớ có anh thương binh bị cưa chân mà họ lấy họ bọc vào trong cái, cái gọi cái ga trăng trắng mà, họ đưa cho cái chị đem đi vứt mà, đem đi chôn mà, thế có cái cô thanh niên trẻ độ 15, 17, 18 nó giở thấy cái chân nó sợ nó hét ầm lên.
Thế cho nên mình phải làm công tác chính trị đấy?
Vâng.
Thế bà làm ở cái trại thương binh đấy được mấy tháng?
Được ba tháng.
Ba tháng thì mình chuyển lên phụ trách tiểu khu?
Về Ý Yên, về Phụ nữ Ý Yên.
Vâng, phụ trách tiểu khu?
Vâng, về Ý Yên thì làm cán bộ tiểu khu, thì có cái chị bây giờ chị còn sống gọi là chị Sinh, chị Sinh Cử bây giờ chị ấy ở trên phố này này, chị ấy là hoạt động trước cách mạng, chị ấy phụ trách Phụ nữ Ý Yên, chị hướng dẫn cho, lúc bấy giờ còn đang ngây ngô, nghĩa là còn có cái chương trình là đi đến đâu họp thì chương trình là có cái tuyên bố lý do, chào cờ, bế mạc, rồi chương trình nghị sự là những cái linh tinh phê bình bế mạc đấy.
Tức là phải làm cái dàn bài trước?
Phải ghi đấy, ghi để huấn luyện vậy khi về khu phố, thế mỗi khu phố, tôi ở cái khu phố Thượng Đồng đấy, thế thì về cái Thượng Đồng, cái khu về kia đường 10 cơ, tôi với một anh thanh niên, một ông nữa ông cũng lớn tuổi, ông phụ trách Việt Minh, Việt Minh thì phụ trách nhiều đoàn thể lắm, cả Nông dân, cả Thanh niên, cả Mặt trận, còn tôi thì phụ trách Phụ nữ thôi, thế thì ở đấy cho đến năm, năm 47 à.
Tức là năm 47 bà lại lên làm Bí thư Phụ nữ huyện Ý Yên?
Cuối năm 47 làm Bí thư Phụ nữ Ý Yên.
Công việc Bí thư của mình lúc đấy là cái gì ạ?
À lúc bấy giờ họp các cái xã bầu Ban Chấp hành chứ, bầu Ban Chấp hành là bầu làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, thế năm 48 thì làm Huyện ủy viên.
Cái lúc mình làm Bí thư Phụ nữ thế thì mình có văn phòng không bà, để làm việc không?
Có, à chung trụ sở với Vệt Minh.
À chung với Việt Minh?
Tức là lúc bấy giờ trong túi chả có xu nào đâu anh ạ, cứ về Huyện bộ Việt Minh thì ăn thôi, thế cứ đi xuống đâu thì là cơ sở họ nuôi.
Lúc đấy là gồm Thanh niên này, Phụ nữ này, Nông hội?
Phụ nữ này, Nông hội rồi Mặt trận, Mặt trận Việt Minh, thế đi cán bộ về đến cơ sở là người ta nuôi thôi, hoặc là nhà ông Chủ tịch, hoặc là nhà Hội Phụ nữ, thế.
Cái lúc đấy Ủy ban có làm gần bên chỗ mình không bà?
Gần nhưng mà Mặt trận nó ở một chỗ khác, nó ở khu vực khác.
Thế bà có hay sang bên Ủy ban để họp không?
Không, ít khi họp, họp Huyện ủy.
Lúc đấy bên Ủy ban là có đông người không bà nhờ, Ủy ban lúc đấy, Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Có, có nhiều, có đông, tôi nhớ có ông Đỗ Trường Vân này, rồi có những ông, ông cũng trí thức lắm, về hoạt động làm Chủ tịch huyện đấy, thế nhưng mà tôi ở đấy đến năm 48 thì lại điều, cuối 48 thì, cái lúc đấy nó đánh rộng ra, mở rộng ra Nam Định, năm 49 hay sao đấy, thế 48 tôi lại được điều về làm Bí thư Phụ nữ của huyện Trực Ninh.
Tức là 49 đấy?
Vâng, cuối 48 là Bí thư Phụ nữ ở Trực Ninh rồi đấy.
Cái năm 48 là, à cái năm 47 là bà làm Bí thư Phụ nữ?
Cứu quốc, cái lúc bấy giờ chưa có Liên hiệp Phụ nữ.
Thì công việc Bí thư Phụ nữ của mình lúc đấy là những việc gì bà?
À, Bí thư Phụ nữ Cứu quốc thì có Ban Chấp hành, rồi có các Ban Chấp hành ở các xã, thế mà có mở lớp huấn luyện cho các chị em ở các xã, thế thì là có phổ biến nghị quyết của Việt Minh đấy, hồi đấy có vấn đề gì như tiêu thổ kháng chiến này, rồi thì vận động, sau này thì đến năm, năm 48, năm 48 đấy là vận động vào Liên hiệp Phụ nữ, ngoài cái vận động Phụ nữ Cứu quốc phần nhiều là chị em trẻ, thế đi phụ nữ thì có cả các cái bà thành phần phụ nữ phú nông, địa chủ đấy, các cái tầng lớp trên đấy.
Tất cả các tầng lớp đấy?
Vâng, các tầng lớp đấy thì nó, nó còn có dang dự hội viên với vĩnh viễn hội viên nữa cơ.
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Tức là thế nào ạ?
Tức là để thu hút các tầng lớp trên vào, vào Hội Liên hiệp Phụ nữ, thế cho nên các đám bà lớn tuổi thường ở Liên hiệp Phụ nữ, còn Phụ nữ Cứu quốc là toàn chị em trẻ.
Những cái danh dự hội viên với cái vĩnh viễn hội viên là thế nào ạ?
Tức là nó, nó có đề, hình như nó đóng nguyệt phí, đóng nguyệt phí cao hơn thì phải, nó đóng nguyệt phí cao hơn, mà cũng là coi như hội viên danh dự. Thế thì mít tinh thì huy động cả Liên hiệp Phụ nữ đi mít tinh, thỉnh thoảng mới đi toàn huyện, thì cũng đưa đại biểu tiêu biểu ra làm Liên hiệp Phụ nữ huyện, lúc bấy giờ chỗ tôi ở thì có cái bà Lý Quyền, gọi là bà Lý Quyền nhưng mà ông ấy chết rồi, mà bà ấy ông bà ấy, ông ấy hoạt động cách mạng, trước cách mạng cơ, thế đưa bà lên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ.
Lý là lý trưởng đấy à?
Lý trưởng đấy, ông ấy là lý trưởng đấy nhưng mà hoạt động, coi như hoạt động cách mạng, nhưng mà ông ấy chết rồi thì bà ấy đưa lên. Thế sau lại đưa một bà nữa là ở cái xã Từ Liêm của Ý Yên đấy, cái bà ấy ở thành phố về, lúc đấy 28 tuổi nhưng chúng tôi cho là già lắm rồi, 28 tuổi, thế tiểu tư sản đấy, đưa vào làm Hội trưởng Phụ nữ thay bà Lý Quyền. Mà lúc bấy giờ buồn cười lắm, đưa lên mít tinh bà ấy nói, nói bà đứng ở, che một cái rạp to cao thế này, bà trèo lên ghế thế này bà đứng, đứng thế này bà cứ run run bà bảo tôi không nói được đâu, các chị đừng bảo tôi nói nữa.
Tức là chưa diễn thuyết bao giờ?
Diễn thuyết lên đội trưởng phải nói mà, còn thế cơ mà, thế là phải viết bài cho bà ấy nói.
Cái lúc bà làm ở Ban Chấp hành Phụ nữ đấy thì mình có đông người không bà, cái Ban Chấp hành của bà đấy?
Ban Chấp hành đông, Ban Chấp hành đông, thì cán bộ thì chỉ có độ mấy người thôi còn thì lấy bán chuyên nghiệp, tức là cán bộ ở xã lên, ở xã lên thì có mấy chị cũng vào Ban Chấp hành, và thì là phân công nhau phụ trách các xã. Còn chuyên nghiệp thì chúng tôi gọi là chuyên nghiệp thì chỉ có mấy chị em thôi, bà Sinh với tôi với lại hai, ba bà nữa, nông thôn ở đấy.
Lúc đấy mình có trụ sở gì không ạ?
Có.
Có trụ sở riêng ạ?
Chung với lại Việt Minh, cái Huyện bộ Việt Minh.
Có phương tiện gì để làm việc không bà, ví dụ như máy chữ hoặc là...?
Không, chẳng có gì.
Xe đạp để đi lại đấy?
Không có máy chữ, xe đạp gì, chỉ đi bộ hết, toàn đi bộ thôi.
Tức là từ xã này đến xã khác cứ đi bộ?
Vâng, cứ đi bộ mà cũng chẳng có tiền, không có đồng xu nào.
Không có trợ cấp gì ạ?
Không có trợ cấp gì cả, chỉ có về đấy ăn không mất tiền, thế mà nếu mà anh chị em nào mà có nhà bố mẹ khá đấy mà, cho thì về lại khao nhau hay là cho nhau, có khi cho cả áo cơ.
À tức là mình về mình ăn chung ở cái chỗ Việt Minh đấy?
Vâng, ăn chung với Việt Minh, mà ăn không có gì đâu, thường thường là ăn, ví dụ như canh gì, canh như rau đay nấu mướp mà, nấu suông thôi chứ làm gì có mì chính, không có mì chính, nghĩa là đến bữa thì là ăn. Thế về xã là cơ sở xã người ta đãi hoặc là Chủ tịch xã người ta đãi, cứ về nhà thì ăn thôi, thế mà đi họp tỉnh cũng vậy, cứ thế đi bộ.
Thế những lúc mà đi đường chẳng hạn mà phải đi qua cầu, qua phà, qua đò các thứ thì làm sao ạ, lấy tiền đâu để đi đò ạ?
Không, chả có đò gì, họ cũng không lấy tiền đâu, cán bộ họ cũng không lấy tiền đâu, mà anh em nào mà có tiền nhà về bố mẹ cho thì về lại chia cho nhau, lúc bấy giờ nó cũng sợ cộng sản lắm, cho cả áo quần, cho cả tiền nong đấy, thế có người còn đến cơ sở tôi còn may quần áo cho nữa cơ mà.
Nhưng mình không được tiền thế nhưng mình có được phát quần áo không ạ?
Không, không có, quần áo bố mẹ may thôi, về nhà bố mẹ may, tôi các cụ ở Thanh Hóa sau này cũng về quê chơi, thì người nào về quê thì cũng được bố mẹ may quần áo, cho tiền.
Lúc đấy không có lương mà sao đi làm hăng thế bà nhờ?
Chả có đồng lương nào cả, mà đi họp tỉnh không có đồng lương nào, mà cứ thế đi bộ, đi khoảng hai, ba chục cây số, vì ở, ở Ý Yên đi xuống đến Trực Ninh họp cơ mà, hay là các nơi Hải Hậu về Trực Ninh các nơi về đây họp, họp xong lại đi bộ về, lúc bấy giờ đơn giản lắm, chẳng có đồng xu nào trong túi cả. Đến năm, đến năm nào thì có lương nhờ, lúc nào có lương thì lại gạo.
Trả bằng gạo?
Hình như là ba mấy cân gạo hay là bốn mươi cân gạo gì đấy, theo lương đấy, với lại được phát mươi thước vải.
À thế ạ, một năm đấy ạ?
Vâng, thế nhưng mà họ cũng chả cần lắm đâu vì quần áo thì người thì cơ sở người ta may cho, người thì bố mẹ may, không có gì, không có gì đâu, chả có đồng xu nào dính túi cả.
Thế là đến cuối năm 48 bà lên làm Huyện ủy viên?
Cuối năm 48 làm Huyện ủy viên, đi học lớp Huyện ủy, lớp bồi dưỡng Huyện ủy xong rồi về làm, được đề bạt làm Huyện ủy viên, đến năm 49 thì xuống Trực Ninh cũng làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc và Huyện ủy viên Trực Ninh.
Cái công viện Huyện ủy viên của mình cái năm 48 đấy là cái gì hả bà?
Không công việc thì phụ trách Phụ nữ thôi, chứ không phải làm việc khác, không phụ trách ngang.
Huyện ủy viên nhưng mình phụ trách ngành dọc thôi, ngành Phụ nữ của mình thôi?
Vâng, phụ trách Thanh niên, Phụ nữ, có Thanh niên, có Phụ nữ, có Mặt trận, thế ông Mặt trận thì phụ trách Mặt trận, mình Phụ nữ thì phụ trách Phụ nữ.
Thì lúc đấy mình có cái chủ trương gì cho Phụ nữ không bà?
Có nhiều chứ, cái thời kỳ đấy vận động tiêu thổ kháng chiến này, rồi vận động đi bộ đội này, rồi nghĩa là có chương trình của Việt Minh, của Mặt trận đề ra, thế để về để phổ biến cho xã, cho Ban Chấp hành về thì phổ biến cho các xã để vận động hội viên.
Lúc đấy Huyện ủy mình có đông người không bà?
Cũng được mười mấy người đấy, có những ông ở nơi khác đến chứ, có ông ở địa phương nhưng có ông ở nơi khác đến, tôi nhớ hồi đấy có cái ông Đĩnh ngọng, thế đùa ông ấy gọi tôi là cô câm, tôi bảo tôi có câm đâu mà anh gọi tôi là câm, nói đùa thế.
Vì gọi ông ấy là Đĩnh ngọng?
Ông ấy ngọng mà, cô câm, thế còn toàn là người ở địa phương cả, ông Tô Thanh giờ còn đang ở Nam Định đây, rồi sau các ông ấy sang các ngành cả. Thế năm 49 thì tôi, tôi ở kháng chiến, bọn địch nó mở rộng kháng chiến ra vùng ngoại ô đấy, trước kia nó chỉ bó trong nội thành thôi mà, mình thì còn ở quanh đấy độ năm, sáu cây số được, nhưng sau nó mở rộng ra đấy thì tôi điều lên tỉnh, lên tỉnh làm Chấp hành Phụ nữ tỉnh.
À thế ạ, thế là khoảng phải năm 50 đấy bà nhờ?
Cuối 49.
À cuối 49?
Cuối 49 đầu 50 là Chấp hành Phụ nữ tỉnh, Chấp hành Phụ nữ tỉnh hồi đấy có tôi này, chị Hồng này, chị Kiệm này, chị Kiệm thì ở Liên hiệp Phụ nữ cơ, chị Kiệm thì phụ trách các bà, các bà tư sản với lại con nhà giàu đấy mà, thì cũng ở Chấp hành mà và lại ở trong Đảng đoàn Phụ nữ nữa, trong Chấp hành có người trong Đảng Đoàn có người không, thì tôi ở trong Đảng Đoàn Phụ nữ.
Cái năm 49 mà bà làm Bí thư ở Trực Ninh đấy thì công việc Bí thư ở Trực Ninh là bà làm việc gì?
Cũng làm như ở Ý Yên thôi.
À cũng làm như ở Ý Yên?
Vâng, có họp Huyện ủy rồi có họp Chấp hành Phụ nữ tỉnh, rồi đưa nghị quyết về xã rồi vận động, vận động tham gia kháng chiến, vận động đi bộ đội, rồi vận động tiêu thổ kháng chiến, rồi vận động bà con tham gia, dân họ nuôi.
Thế là đến cuối năm 49 đầu năm 50 là làm Chấp hành Phụ nữ tỉnh?
Vâng.
Lúc đấy chắc là mình có đầy đủ phương tiện làm việc rồi bà nhờ, làm ở tỉnh đấy?
Tình thì đã có gì đâu, không biết được đơn giản lắm, cho tiện làm việc thì có máy chữ chỉ có đánh máy ở văn phòng ở nhà có máy thôi, chứ mình thì làm gì có máy.
Cái lúc bà lên tỉnh rồi bà có hay phải đi công tác nữa không?
Có đi các huyện chứ.
À vẫn cứ phải đi suốt?
Vâng, vẫn phải đi các huyện, đi vùng địch rồi đi các huyện.
Bà vào cả vùng địch nữa ạ?
Vâng, vào cả vùng địch, lúc bấy giờ nó mở rộng vào cả vùng địch cũng có, thế năm 51 đấy thì tôi được điều lên Khu, làm cán bộ Phụ nữ Khu, cán bộ Phụ nữ Liên khu III.
Tức là cán bộ Phụ nữ Liên khu III ạ?
Vâng, thế mà các đồng chí lúc bấy giờ thanh niên khỏe mà, thế cụ đi điều đi toàn đi xa thôi, đi thực tập sản xuất tiết kiệm cùng với mặt trận, tức là Thanh niên này, Phụ nữ, Nông dân cử nhau đi thực tập sản xuất tiết kiệm ở cái chỗ làng Lạo ở chỗ, chỗ Nho Quan đấy, tám, chín tháng cơ.
Tức là thế nào ạ, làm những việc gì ạ?
Tức là vận động người ta nuôi gà nhốt, thế rồi để nó sáng sớm đỡ lạnh rồi mới thả, rồi thì là vận động họ, ví dụ như là để cho nó khỏi chống, chồng rù đấy mà, thì phải để cái nước có ngâm sắt ở cái chân chuồng gà đấy để cho nó uống cho nó chống được rù, rồi thì là tăng gia sản xuất.
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Tức là mình hướng dẫn cho người ta cách làm mới?
Vâng, tức là có nhiều, có một đoàn đại biểu có cả Nông hội, cả Thanh niên, cả Phụ nữ, tôi ở cái đoàn đấy, đi tám, chín tháng cơ. Thế sau đấy thì lại được cử đi để kiểm tra công tác của Phụ nữ khu Tả Ngạn cũng cái đoàn của Mặt trận gồm Nông hôi, Thanh niên, Phụ nữ đi, tức là đi, đi, mà đi lúc đấy đơn giản có hai, ba bộ quần áo rồi địch đánh chạy mất một bộ thì chị em người ta lại cho.
Tức là mình đi kiểm tra công tác ở khu Tả Ngạn là mình kiểm tra những vấn đề gì ạ?
Kiểm tra cái công tác nghị quyết của Hội, về vận động hội viên làm các vấn đề kháng chiến, thế thì phổ biến cho các tỉnh rồi các tỉnh người ta lại phổ biến cho các huyện, thế thì đi sang Tả Ngạn đi lâu, đi đến sáu tháng đấy, đường đi khó đi lắm anh ạ, đi qua vùng địch thế này này mà phải bơi qua sông tôi lại không biết bơi, thế là có những cái ông thanh niên ông biết bơi đấy, thì ông ấy lại buộc cái quần áo ni lông thì mình túm lấy thì ông ấy kéo, đi sang mấy tháng, mấy tháng xong rồi năm 52 thì về, về chỉnh đốn tổ chức.
Tức là chỉnh Đảng đấy?
Vâng, ở cái Dộc Trụ chỗ Hà Nam đấy.
Cái hôm chỉnh Đảng, đợt chỉnh Đảng đấy có đông người không bà?
Đông lắm, học đông lắm.
Tức là cấp nào là phải đi học cái đấy ạ, hay là toàn bộ đảng viên ạ?
Toàn cán bộ đảng viên rồi cán bộ của cấp Khu, cấp, người ta ở Khu cử đi thôi, các tỉnh người ta cũng đi cũng đông, thế thì sau chỉnh Đảng mấy tháng đấy thì tôi lại về Khu, về Phụ nữ Khu.
Khu III đấy ạ?
Vâng III, thì có thời kỳ tôi làm Chánh văn phòng Phụ nữ Khu, nhưng mà sau lại được cử đi tham gia, được Khu ủy trưng dụng đi tham gia ngăn chăn cái phong trào thoái tô tự phát ở, ở Ninh Bình.
Phong trào thoái tô tự phát ạ?
Vâng.
Là thế nào ạ?
Tự phát đòi, đòi địa chủ, không có lãnh đạo mà, đòi địa chủ phải giả tô lại, gây lộn xộn đây, thế nhưng mà sau này thì tham gia giảm tô, cải cách tôi đi đến gần hai năm.
À bà đi cải cách?
Giảm tô cải cách, đi giảm tô là chính, cải cách thì đi cải đợt tám, đợt tám, đợt chín thì có một đợt thôi, còn đi giảm tô là chính.
Bà đi giảm tô là ở vùng nào ạ?
Giảm tô ở vùng Ninh Bình, ở cái nhà thờ Châu Giang gì đấy, lại còn, tôi còn được cử đi, tướng thanh niên khỏe mạnh mà, thế là cử đi, cử đi điều tra ruộng đất ở miền núi nữa cơ, ở Hòa Bình.
Năm bao nhiêu đấy ạ?
Năm 53, 54 gì đấy, lên tôi học được tiếng Mường cơ mà, đã học được tiếng Mường.
Bây giờ bà nói được tiếng Mường không?
Nói được.
Bây giờ mà giao tiếp với người Mường mình vẫn nói tốt chứ hả?
Tiếng Mường, tôi còn nhớ có cái kỷ niệm là ở cái nhà cái anh đấy, anh ấy độ 40 thì anh biết tiếng Kinh, nhưng bà mẹ độ 70 thì không biết tiếng Kinh, thế nói với bà mẹ thì phải qua cái anh phiên dịch, thế hôm đấy cái bà, anh ấy đi đâu đấy, thế tôi mới cho là tôi biết nói rồi, tôi mới hỏi là bà nhà ta có màn không, có màn đi ngủ đấy, thì mình cái tiếng màn đấy nó gọi là dấng cơ, thì mình lại không nhớ, thế nhà ha có man chăng mế, thế bà ấy hỏi, hỏi màn làm chi thế muốn màn làm cái gì, thế cái màn thì tiếng Mường nó là cái thang, thế tôi bảo, hảo màn ti tẩy nè, thế là muốn màn đi ngủ, thế bà ấy bảo chứ, la thế nào hảo màn ti tảy, tức là làm thế nào lại muốn màn đi ngủ, muốn thang đi ngủ, thế, thế là cái ông nhà dưới này.
Ngày xưa thanh niên là cũng hăng hái đi?
Vâng chả cần, lúc đấy nó khỏe lắm anh ạ, cứ đầu đội trời chân đạp đất cứ thế là đi chẳng có ốm đau gì, cứ béo tròn thế.
Thế cái lúc mình điều tra ruộng đất ở trên Hòa Bình đấy thì mình điều tra để làm gì ạ?
À điều tra ruộng đất thì, ở đấy, ở đấy nó tỉnh, như ở dưới này thì cải cách như trên đấy thì đi bố trí trong cái đoàn điều tra ruộng đất ở miền núi vì lên đấy học, vì học ở đấy nó không có sào, nó đường, mà ruộng thì ruộng bậc thang, nó tính bằng bó mạ. Ví dụ nhà anh có ruộng cấy bao nhiêu bó mạ, nhà anh cấy năm mươi bó mạ thì là mấy sào đấy, thế còn không có sào như ở dưới này, nó tính bằng bó mạ, thế chính đội điều tra ruộng đất để phục vụ cho cải cách ruộng đất mà, nhưng mà nó là miền núi chưa làm, thế nhưng đi có một đợt lại trở về.
Tức là bà đi từ năm 53 đến năm 54 đấy?
Vâng, đi có cả mấy ông ở Thái Bình, ở Khu cử đi.
Thế là mình cũng phải ăn ở cùng với người ta luôn như thế?
Vâng, ba cùng, cũng ăn, cũng ở, cùng lao động.
Có ăn được không ạ?
Dạ?
Món ăn của người ta mình có ăn nổi không ạ?
À rồi cũng ăn được chứ, ví dụ như là nhái mà nó bọc măng, nó cứ ôm lấy cái măng thế này, thế mình sợ thì vận động họ nấu nhừ tung hết cả lên thì không thấy nhái nữa thì ăn được. Hay là, nhưng có cái món rất ngon anh ạ, có cái nấm ăn rất ngọt, hay có những cái thứ ăn rất ngon, hay cái thứ măng đắng ăn cũng được, thế mới đầu thì sợ, gạo nếp không ăn được, nhưng mà rồi cũng ăn cũng quen đi, nhưng mà quen thân biết tiếng rồi thì họ quý lắm, ví dụ như sắp đi công tác xã kia thì người ta bó cho một bó cơm nếp tướng thế này để đi ăn.
Lúc đấy mình có vận động người ta những cái đời sống mới không bà, ví dụ như thay đổi các hủ tục rồi ăn ở vệ sinh các thứ không?
Có, nhưng mà chính, điều tra ruộng đất là chính, chứ không phải vận động dân là chính. Thế năm 54 thì về tiếp quản Thủ đô, à tiếp quản vùng, vùng giải phóng, vùng lúc bấy giờ Pháp nó rút đi bàn giao lại cho ta đấy, thì về cái vùng, vùng Công giáo cơ, có một đợt thôi, 54 à, ừ có một đợt thôi, thế rồi sau này tiếp tục đi cải cách, trước thì tôi ở, làm đội trưởng đội điều tra ruộng đất một đợt, rồi đội trưởng cải cách một đợt, rồi sau rồi về, úi giời đi tôi, lúc bấy giờ đi khỏe lắm, rồi đi sau được điều lên đoàn, làm ở trong Đoàn ủy.
Đoàn ủy cải cách đấy?
Thì họ điều lên văn phòng, văn phòng đoàn, thế năm 55 thì tôi lại về lại Nam Định.
Lúc lên Đoàn là Đoàn ủy cải cách đấy à bà?
Vâng, Đoàn ủy thì tôi làm Văn phòng đoàn mà.
Cái công việc văn phòng của bà lúc đấy là cái gì?
À ghi cháp lại những cái hoạt động các đội, phản ảnh cho Đoàn ủy biết, thế nhưng mà có một đợt thôi sau thì Tỉnh ủy Nam Định họ xin về, tôi lấy chồng ở Nam Định mà, thế là xin hợp lý về Nam Định.
Bà là lấy ông năm nào?
51, lấy lúc bấy giờ là, là tôi đi điều lên Khu đấy, đang ở Khu đấy, thế tôi ở Khu ông ấy ở tỉnh, thế ông ấy làm tổ chức ở tỉnh, thế đi hết đợt này đến đợt khác, đi kiểm tra miền Thái Bình rồi đi, đi giảm tô, thế đến năm 55 mới về văn phòng rồi mới xin về Nam Định, thì tôi về làm Phụ nữ Nam Định, ở Phụ nữ Nam Định từ năm 55, chứ còn chị Hồng thì chị ở liền này, chị ở liền Nam Định từ...
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Thề bà lấy ông năm 51, 51 thế đến bao giờ bà sinh con đầu lòng?
Năm 56 hòa bình lập lại thì.
À thế trong kháng chiến thì mình cũng chưa sinh gì cả?
Không, chưa có con, chị Hồng thì đẻ con sớm.
Cái lúc kháng chiến như thế thì những cái quan hệ nam nữ yêu đương các thứ thì người ta có cấm đoán mình không bà?
Không cũng chả cấm đoán gì, mà lúc bấy giờ thì thường thường anh em giới thiệu mà, giới thiệu rồi tìm hiểu sơ sơ biết thế, cùng công tác với nhau ở, ở Nam Định thì biết nhau, thế đến lúc mà, lại còn hăng hái, lúc bấy giờ lại còn có cái khẩu hiệu là vui duyên mới không quên nhiệm vụ mà.
Vui duyên mới không quên nhiệm vụ?
Vâng, thế tôi còn ra điều kiện rằng, đồng ý lấy nhưng mà không được cản trở cái việc tôi đi Khu, lại bảo là vì lấy chồng cho nên không đi Khu, lúc đấy có quyết định điều rồi mà, thì mới tổ chức cưới, cưới ngay ở Đại hội của Đảng cơ mà, Đại hội của Tỉnh ủy, thì tổ chức cưới luôn, tuyên bố luôn đấy, tháng ba năm...
Các cụ ở nhà có biết tin không?
À các cụ thì họ cử hai ông Huyện ủy viên với Bí thư huyện ủy đi về quê, hai ông kéo hai ông thông gia lên.
À về tít Nga Sơn đấy?
Ông bố tôi với bố chồng lên chứng kiến thì có lên, cụ có lên dự cái buổi đấy thì là cưới to lắm vì là bế mạc Đại hội Đảng.
Thì có liên hoan luôn?
Thì ông ấy lại đăng ký mua các thứ từ mãi thành phố Nam Định ra cơ, ở nội thành ra cơ thì liên hoan luôn, thế xong rồi các ông lại cử, các ông lai xe đạp giả cụ về nhà, lại giả cụ về nhà, còn coi như chúng tôi lại đi bộ về thôi, lúc bấy giờ gia đình ông chồng tôi, các cụ ấy tản cư ở mạn Thanh Hóa đấy.
Thế có khi lúc đấy bà mới gặp được các cụ đấy nhờ, từ cái lúc mình thoát ly đấy nhờ?
À vâng, không cũng có lần, một lần về, trong cái thời kỳ ở Ý Yên có một lần tôi đã về quê, đi bộ, đi về đến Yên Mô xong về đến Phát Diệm rồi đi bộ về.
Về đến Nga Sơn?
Vâng, về đến Nga Sơn thì chưa, chưa giao thừa, thế xong rồi xong mấy ngày lại trở lại, toàn đi bộ thôi, trèo qua cái đèo chỗ Yên Mô đấy, trông thấy cả khỉ cơ mà, nhiều khỉ lắm.
Đi thế mà mình không sợ à bà?
Chả sợ gì cả, đêm cứ đi thôi bạt mạng thôi.
Cháu trở lại cái chuyện năm 52 khi bà đi chỉnh Đảng, thì lúc mình chỉnh Đảng thế thì cấp nào dạy mình đấy bà?
Khu, Khu ủy.
Khu dạy?
Vâng.
Lúc đấy là mình học mấy tháng ạ?
Học hai, ba tháng đấy, cái lớp sau tôi là bà Kiệm, bà Kiệm học lớp sau tôi thì lấy ông chồng ngay ở cái chỉnh Đảng người ta giới thiệu mà, giới thiệu anh này với chị này rồi cũng thành lập được mấy đôi cơ, hồi chỉnh Đảng cũng cưới được mấy đôi cơ, còn tôi thì cưới rồi, cưới từ ở tỉnh rồi.
Trong cái lớp học chỉnh Đảng đấy thì người ta có phát tài liệu cho mình không bà hay là mình chỉ nghe và ghi chép thôi?
Có nghe, có ghi chép.
Không có tài liệu phát ạ?
Tôi cũng chả nhớ có không, tôi không nhớ.
Thường thường người ta giảng cho mình cái gì đấy ạ?
Học về chủ nghĩa Mác - Lênin, rồi thì là học về xây dựng Đảng, tất cả cán bộ lần lượt đi học hết anh ạ, lần lượt hết, anh ấy xong rồi đến tôi đi, thay rồi lại thế, đi lên chỗ cái hang Dộc Trụ đấy, hang.
Học trong hang?
Vâng rồi đi, đến ngày thường thì đi kiếm củi, đi kiếm củi về để mà cho, cho cấp dưỡng họ nấu.
Tức là người ta cho mình ăn uống luôn đấy?
Vâng, học lúc bấy giờ vui lắm, học chỉnh Đảng lúc bấy giờ vui lắm.
Học có căng thẳng không ạ?
Cái đợt đầu đấy thì căng thẳng.
Tức là người ta tính thành phần các thứ đấy?
Vâng, rồi thì là phê bình nhau như đấu tố đấy, thế nhưng mà đến đợt thứ hai thì họ rút kinh nghiệm rồi, đơn giản hơn.
Thế bà là học đợt đầu hay là đợt thứ hai?
Học khóa thứ hai cơ, ông nhà tôi ông học khóa thứ ba cơ, thế bà Kiệm thì học khóa thứ ba cơ, thế thì mỗi một lúc bấy giờ vui vẻ lắm, ngoài học hành ra thì còn giới thiệu lớp thanh niên trai chưa vợ, gái chưa chồng giới thiệu lấy nhau.
Như cái đợt đầu thì lại đấu tố nhau?
Vâng, nghĩa là phê bình căng thẳng lắm, nhưng đợt hai đợt ba thì đỡ hơn. Tôi đợt hai, đợt ba đi kiểm tra ở Ta Ngạn về đi học ở đấy.
Sau mỗi lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy thì bà có phải viết kiểm điểm không?
Có, cũng viết tiếp thu, tiếp thu chứ.
À chứ không phải là kiểm điểm?
Vâng.
Gọi là thu hoạch đấy?
Vâng thu hoạch, ai cũng phải viết.
Tức là những cái thu hoạch đấy là mình viết những cái gì đấy ạ, cái nhận thức của mình à?
Vâng, cái nhận thức tiến bộ hơn ở một chỗ nào đấy, thì về cũng hứa hẹn là về sẽ cố gắng như thế nào.
Như bà là thành phẩn tiểu tư sản thế người ta có chỉ trích gì mình không?
Không, lúc bấy giờ chỉ nhớ là tạch tạch xè, tạch tạch xè, thế nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi, chỉ có thỉnh thoảng có những cái đôi như là cái bà Đoan mà bà ấy chết rồi đấy, lấy cái ông Phục này ông ấy lại công nhân, cứ hơi một tí thì ông lại bảo tạch tạch xè.
Tức là công nhân coi thường tiểu tư sản đấy?
Đả kích ghê lắm, mà bà ấy lại còn, lúc đấy tìm hiểu nhau, lấy nhau rồi, bà ấy đi, đi đường, đi lội nước về tụt xuống hố tăng xê đấy, tụt xống nước đến cổ này, thế đưa tay ông kéo lên lại còn nắm tay thì ông ấy kéo chứ không đưa xòe bàn tay ra, ông ấy thế nhưng mà vẫn cứ tạch tạch xè tôi bảo gớm cái đợt mà đả kích ông ấy ghê thế, mọi người người ta cũng thế, với ông, ông ấy thành phần chủ nghĩa rồi mà.
Nhưng mà cũng không căng thẳng lắm?
Dạ?
Nhưng mà cũng không căng thẳng lắm?
Không, sợ, bà ấy cũng sợ mình là tiểu tư sản, bà ấy học đíp-lôm cơ, đíp-lôm nhưng mà chưa thi thì khởi nghĩa.
Lúc đấy người ta có nói gì đến cái tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không bà?
Không, lúc bấy giờ đang hoan nghênh Mao Trạch Đông lắm chứ. Tôi còn nhớ rằng là cái năm nào mà có cái chỉnh đốn, học chỉnh đón gì ở Nam Định với Ninh Bình, à của Thái Bình, mà cái năm 49 mà địch nó đánh phá ác liệt thì chúng tôi phải theo dân vào Thái Bình, rồi bây giờ tổ chức cơ sở, đưa cơ sở vào, lại đưa người vào vùng địch, thế còn nhớ rằng năm Thái Bình họ, họ định tổ chức cái trại hè, mà cái trại hè cho cán bộ mà nam Định đã tổ chức rồi ngày xưa ở cái nhà gọi là cái, cái nhà ông Thượng Oánh, ông Thượng Oánh ngày xưa là giàu lắm, to, tập trung ở đấy để học, thế thì anh Thái Bình cũng, cũng định tổ chức, còn cái ca dao cái gì mà tôi còn nhớ rằng ở Thái Bình nó còn làm cái gì Stalin và Mao Trạch Đông đấy, nghĩa là ca ngợi Stalin, Mao Trạch Đông mà, làm bài ca dao để chuẩn bị cho cái trại hè của Thái Bình đấy, tôi nhớ tôi còn học thuộc cơ, lúc bấy giờ còn.
Bà bây giờ còn thuộc lại cái bài đấy không?
Đến bây giờ bình tĩnh lại tôi vẫn còn thuộc đấy.Stalin người là vừng hồng là cầu vồng của Đông Nam Á, Mao Trạch Đông người là vừng hồng là cầu vồng của Đông Nam Á, Stalin người là linh hồn của thế giới công nông, xa xôi người vẫn nặng lòng, ngóng tin lũ cháu thành công bác mừng, hôm nay ngày hội từng bừng, kìa dòng sông đỏ đây vừng cây xanh, lá nhún nhảy trên cành như lòng ta mong đợi, nghĩa là lúc bấy giờ còn ca ngợi Stalin, Mao Trạch Đông lắm.
Tức là lúc đấy người ta dạy mình cái bài hát đấy?
Vâng cái anh, ông Tỉnh ủy viên ông làm bài thơ để ông ấy tổ chức cho, cổ vũ cho cái trại hè đấy.
Nhưng ông ấy bắt mình phải học thuộc cái bài thơ đấy?
Tôi thì ở Nam Định cơ, theo dân tản cư sang đấy tổ chức cũng thuộc. Kia rừng cây đỏ, à kia rừng cây xanh, lá nhún nhảy trên cành như cùng ta mong đợi, cái gì hôm nay hẹn mặt ngày mai lại gặp nhau đấy, nghĩa là vui lắm, còn thuộc cái bài đấy cơ mà.
Thế là đến năm bao nhiêu là bắt đầu bà đi giảm tô nhờ?
Giảm tô năm 51, 52, 53 gì đấy.
Tức là đầu tiên là đi ngăn chặn phong trào thoái tô tự phát?
Vâng, ở, ở Ninh Bình.
Ở Ninh Bình, tức là cái phong trào thoái tô tự phát đấy là thế nào hả bà?
Tức là chưa phát động, mà dân người ta cứ tự người ta đòi thôi, rồi thì là người ta cứ đấu đá, thế nhưng mà lúc đấy thì phải hướng dẫn cán bộ về, hướng dẫn là không được tự phát như vậy, phải chờ cái sự chỉ đạo của Đảng.
Tức là lúc đấy ở vùng nào của Ninh Bình đấy ạ?
Ở vùng Trung Sơn, Ninh Bình.
Tức là bấy giờ người ta chưa có chỉ thị gì cả là cứ túm mấy ông địa chủ ra để ấy?
Vâng.
Đã xảy ra những cái gì đổ máu chưa ạ?
Lúc bấy giờ Khu ủy trưng dụng đi, thì cử các cán bộ trẻ đi huấn luyện cho đến lúc phải làm như thế nào thì xuống, nhưng mà cũng có một đợt thôi rồi sau này đi hướng dẫn đi giảm tô cải cách.
[01:00:15]
Lúc đấy mức tô người ta tính thế nào bà nhờ?
Dạ?
Cái lúc giảm tô đấy thì cái mức tô người ta tính bao nhiêu phần trăm?
Tôi cũng không nhớ lúc bấy giờ, đi mấy đợt cơ mà, chỉ lấy có một đợt thôi, đợt năm cải cách tôi mới tham gia còn giảm tô.
Cái giảm tô thì địa chủ người ta có phản ứng gì không ạ?
Ối địa chủ thì sợ quá, địa chủ thì không có phản ứng gì hết, nơi làm có nơi nó làm hăng quá thì họ tự tử, có nơi thì hai vợ chồng họ tự tử chết, có nơi không.
Đấy là lúc giảm tô hay lúc cải cách đấy ạ?
Giảm tô đấy, à cải cách đấy.
Bà là phụ trách cải cách ở đâu nhờ?
Tôi đi cải cách thì tôi ở văn phòng của Đoàn ủy cơ chứ không đi xuống đội, mà của cái cậu, có cái cậu phụ trách đoàn trưởng đấy, cậu ấy còn trẻ lắm hai tám tuổi thôi, mà lúc bấy giờ tôi cũng được bao nhiêu tuổi cũng còn trẻ, thế nhưng mà văn phòng, về sau đang là văn phòng thì là Tỉnh ủy Nam Định là xin về thì tôi về Nam Định.
Tức là bà cũng không trực tiếp đi cải cách?
Không.
Mình chỉ có đi giảm tô thôi?
Giảm tô thì lại còn, cái tiêu chuẩn của địa chủ thì phải là bao nhiêu mẫu ruộng rồi thì là lao động như thế nào đấy, thế thì thuê lao động như thế nào đấy, thì là sống về tô, thế thì mình có cái xã, cái đội tôi ở phụ trách thì lại không có địa chủ, có cái địa chủ, nghi là địa chủ thì nó lại đi Nam mất rồi, thế lúc bấy giờ có cái danh từ gọi đấu lưng.
Đấu lưng ạ?
Đấu lưng tức là vắng mặt mà, để những người tá điền còn ấy, còn địa chủ thì đi rồi, thế họ còn phát hiện tôi là đến cái xã đấy không phát hiện được ra địa chủ.
Thế là cũng bị gay go đấy?
Họ điều lên Đoàn, họ điều lên Đoàn làm văn phòng.
Lúc đấy người ta lại nhấn về thành phần?
Vâng, về văn phòng chưa làm được bao lâu thì lại, lại về tỉnh, 55 thì tôi về tỉnh, 57 tôi đẻ con, à 56 tôi đẻ con.
Cái lúc giảm tô có cái trường hợp cụ thể nào mà bà thấy nhớ nhất không, bà kể lại cho cháu nghe xem nào?
Giảm tô giảm ấy thì buồn cười lắm, bây giờ có cái anh là Bí thư chi bộ mà nghèo, trung nông, trung nông thôi cũng không khá gì đâu, thế nhưng mà không biết rằng, có những trường hợp lại còn đấu địa chủ, đấu địa chủ rồi sau này cái, cái, thế nào mà lại, thế nào mà cái người tố cáo, khổ chủ đấy sau lại bị nó tố cáo là làm sao nữa cơ, tức là tòa án lập, tòa án cải cách lập để người ta đấu địa chủ, địa chủ bị bắt, sau lại, sau lại, không biết về sau làm sao mà lại, lại cái người đấu cũng bị bắt, đợt sau cơ, đợt sau cơ.
Khổ chủ cũng thành địa chủ luôn?
Hình như là ở nơi khác lại phát hiện là quan hệ với Quốc dân đảng hay sao đấy, lúc bấy giờ thì lắm Quốc dân đảng lắm, không biết ở đâu lắm Quốc dân đảng thế không biết được, thì cũng bị bắt, thế nghĩa là cả cái anh địa chủ, cả cái anh khổ chủ, rồi sau lại có cái anh tòa án nào cũng vào đấy cơ, cái lúc mà sắp sửa sai đấy, phát hiện ra ba anh đấy đều dính dáng lủng củng cả, tôi còn nhớ tôi buồn cười tôi chạy hồi. Còn có cái cậu Bí thư chi bộ chỗ tôi đấy thì ở cái Thọ Bằng ở Ý Yên đấy, nhà nghèo, nhà trung nông nhưng mà cũng không sang lắm đâu, mà cũng bẩn lắm, ví dụ như là, tôi còn nhớ rằng là, mũi của anh ấy nó đau, nó xổ mũi mà họ còn mút cơ, họ còn mút cho nó khỏi đau cơ không dám chùi, thế mà rồi cũng bảo, cũng quy là địa chủ, trung nông kha khá đấy thôi chứ không giàu lắm, cũng quy là địa chủ, nhưng mà sau thì cũng được sửa sai. Ối giời ơi sửa sai mới gay go.
Tức là lại hiện tượng lại mâu thuẫn nhau đấy?
Sửa sai thì là Phụ nữ đi vận động hòa giải mà, họ bảo không thể hòa giải được, không thể thân mật với cái đám đấy được, nghĩa là vận động gay go lắm. Lúc bấy giờ Phụ nữ vận động đấy là, mấy cái sai lầm đấy là không phải là tại họ mà nên là phải tha thứ cho nhau, thế phải xóa bỏ cái, cũng căng lắm.
Có vụ nào mà chém nhau không ạ, đánh nhau không ạ?
Dạ?
Bảo có vụ nào mà đánh nhau không ạ, cái người tố sai với cái người mà bị tố đấy?
Không, họ chỉ nói thôi chứ họ cũng không làm, tức họ bảo là tố oan, nói sai là rạch mép ra, thế họ dọa thế thôi, thế với lại không, không họp chung với nhau được, thế vì đoàn thể Phụ nữ, Mặt trận là phải vận động cái đó phải, Đảng nhận thấy thế là sai lầm rồi với làm gì có Quốc dân đảng đâu lắm thế, Quốc dân đảng ở đâu Trung Quốc chứ ở đây làm gì có Quốc dân đảng mà.
Nhưng ở tại địa phương mình là có Quốc dân đảng không ạ?
Không, làm gì có, bây giờ ông, anh bị đấu tố nhớ, thế anh bị đấu tố thì bây tôi lại phụ trách anh, bây giờ nó đấu tố đến tôi, thế thì lại cái người phụ trách tôi là cũng bị đấu tố thì nó lại moi ra thế thì không ra, sau phát hiện là cũng không đúng.
Tức là sau này bà cũng đi tham gia sửa sai đấy?
Có sửa sai, sửa sai lúc đấy làm Phụ nữ với công tác quần chúng, chứ không đi sửa sai chuyên trách.
Khi mình sửa sai thì mình có trả lại ruộng đất với tài sản cho người ta không ạ, nhà cửa các thứ không ạ, những trường hợp mà được sửa sai đấy bà?
Sửa sai được trả lại chứ, được trả lại, cũng, sau kết quả cũng tốt lắm, chứ còn căng thẳng lúc đầu căng thẳng lắm.
Thế là mình cứ phải đi hòa giải?
Vâng, tôi lúc trẻ là khỏe lắm, lúc ở nhà thì độ 17, 18 chỉ độ 39 cân thôi, thế mà đi công tác có ba năm mà lên 54 cân.
Mà ăn uống thì lại kham khổ chứ?
Ăn uống kham khổ nhưng mà ăn tươi, nghĩa là cơm gạo tươi, thế và ăn khỏe, ăn tôi còn nhớ ra cuốc ruộng ngoài ruộng họ đem cơm ra cho ăn mà, ăn bảy bát cơm.
Chính ra mình ở thành phố thì những việc đấy mình cũng không biết làm đâu nhờ?
Vâng, thế mà lúc bấy giờ hăng hái lắm, đi đâu chỉ đi đất thôi, đi đất đội nón, có lúc đội nón có lúc chả đội nón, đi khắp cả làng nọ làng kia, quen hết cả mọi nơi.
Cái lúc mà giảm tô với cải cách như thế, những cái người mà địa chủ mất ruộng người ta có dám phản ứng gì không bà, cái thái độ người ta thế nào?
Không sửa sai thì họ cũng, họ cũng chấp nhận thôi với lại có nhiều, nhiều con cái họ ra kháng chiến đấy, họ cũng vào họ tham gia họ giải thích cho bố mẹ nữa, mình cũng vận động, vận động.
Những cái người nông dân mà được chia ruộng thì người ta có phấn khởi không?
Không thì họ cũng nhận ra thôi, được chia ruộng họ cũng nhận lúc bấy giờ họ đang sợ bị, bị trả thù nhất là đấu sai đấy, đấu sai thì họ tức lắm, những cái đám trung nông cả đấy mà, nó bị đẩy lên đấy mà, đấu sai thì họ bực lắm, thế thì họ cũng, cũng ngại, đi vận đồng từ cái đám mà bần cố nông thì không phản ứng nhiều lắm đâu, chỉ cái đám trung nông mà bị đấu sai là tức thôi, chứ còn địa chủ thì cũng được không đến nỗi lắm.
Bà có tham dự một cuộc đấu tố nào không, có được chứng kiến một vụ đấu tố nào không?
Tôi được tham gia từ Thanh Hóa học tập mà, còn nhớ là họ, họ tiếng Thanh Hóa nói gì mi đánh nhông choa.
Cái gì ạ?
Tức là máy đánh chồng tao, mi đánh nhông choa bể chốc, tức là vỡ đầu, nhưng mà cái lúc bấy giờ tôi không ở đấy, chứ ở làng tôi có cái bà kêu bà bác họ vận động thế nào mà con gái đấu mẹ, sau này họ nói, họ nói ghê lắm, làng nước họ nói chửi ghê lắm, thế có nơi đấu, vận động đấu tố hăng hái đến thế cơ mà.
À bác đấy?
Vâng.
Bà ấy tên là gì ạ?
Bà đấy là bà Lý hay là ở như làng con gái đấu mẹ cơ chứ.
Cũng vận động ấy nhờ?
Mẹ cũng cho ruộng cấy đấy, thế thì lúc đấy họ phát động, phát động họ làm hăng đến thế chứ, nhưng mà đấy là người làng, thế còn đi như xem, được đi dự cái đấu tố ở Thanh Hóa, còn ở đây đấu tố thì lập tòa án chứ, thì lập tòa án cẩn thận, thì có cử chánh án để mà xử cơ mà.
[01:10:12]
Có vụ nào mà xử xong bắn luôn không ạ?
Không ở đây không có, tôi còn bị theo dõi về tội phát hiện mấy xã không có địa chủ để đấu lưng.
Tức là lúc đấy mình đấu chiếu tiêu chuẩn thì không đủ tiêu chuẩn để thành địa chủ được?
Không có không đủ tiêu chuẩn trở thành địa chủ, thế còn có những cái anh mà nó giầu hơn nó đi rồi, thì gọi đấu lưng  mà, họ bảo thế nào phát hiện mà lại không ra địa chủ.
Lúc đấy về mình có bị kỷ luật không ạ?
Thế tôi còn nhớ rằng là cái bà, bà Phương Diệm mà phụ trách Phụ nữ thành phố Nam Định này, hiện giờ cô còn sống đấy, đi cải cách thì ông đội trưởng, đội trưởng thì cũng là lính đấy mà, thế bảo chị phải giữ vững cái lập trường nông dân, bà ấy bảo không tôi không, bà ấy hoạt động trước cách mạng mà, tôi lập trường công nhân tôi không theo lập trường nông dân, thế mà thành kiến với bà ấy mãi. Mà lúc bấy giờ nó cũng vô nguyên tắc lắm anh ạ, đội viên có những anh không đảng viên mà lại giải tán chi bộ đảng, có lúc nó còn rắc rối đến thế cơ.
Tức nó lại có cái quyền to đến như thế?
Ừ sau sai lầm đấy tại vì chi bộ đảng thì lúc bấy giờ thì thời kỳ ông Hồ Viết Thắng phụ trách à, không dựa vào tổ chức cũ, tức là dựa vào cái chi bộ cũ đấy, hay là đoàn thể cũ đấy, gọi là tổ chức cũ, sai lầm như vậy thành ra là nó cứ sai lầm quá, đến lúc phát hiện lắm Quốc dân đảng quá mà Quốc dân đảng lên đến các vị tướng của ta đấy, đến lúc bấy giờ mới phát hiện sai lầm, thế lúc bây giờ bên tỉnh hỏi rằng là sao mà nước ta lắm Quốc dân đảng thế, làm gì có Quốc dân đảng, giáo điều học tập ở Trung Quốc đấy.
Tức là trước khi đi cải cách giảm tô là bà cũng phải học những cái lớp mà người ta hướng dẫn cho mình đấy nhờ?
Vâng.
Lúc đấy học ở trong Thanh Hóa à bà?
Không chỉ có họp, họp thôi, họp hướng dẫn chứ không có học từng  lớp, mà cử là, yêu cầu các cái đoàn thể cử cán bộ đi, thế thì Thanh niên cử anh, Phụ nữ cử tôi chẳng hạn, tôi đi nhập vào cái đoàn đi làm thì xuống kia thì theo cái đội đoàn người ta chỉ huy. Tôi có ông anh mà ông ấy, ông ấy nguyên tắc mà ông ấy, bây giờ ông ấy còn sống này ở dưới Hà Đông này, ông ấy đi cải cách ruộng đất mà, rồi đến lúc mà gia đình người ta mới, khổ chủ đẻ thì ông ấy mua một chục trứng ông ấy đãi, ông bảo đây của đội biếu, biếu chị, đấy thế mà lại Đoàn ủy kiểm điểm, Chi ủy kiểm điểm đưa lên, báo cáo lên Đoàn ủy là ông ấy là làm thay quần chúng.
Mệt nhờ?
Ông ấy cũng ngang, ông ấy đến ví dụ đây anh này là đại diện tổ chức của Đảng ủy thì ông báo cáo hẳn hoi, báo cáo như thế nào, như thế nào đấy, thế chốc có một ông chạy ra lại góp ý với ông ấy, ông ấy sửng cồ lên ông ấy cãi nhau với ông kia, ông bảo anh là ai mà anh vào anh góp ý với tôi, tôi báo cáo với tổ chức là anh A đây rồi mà bây giờ, thế hỏi ông ấy, cái ông sau này mới là ông phụ trách, chứ anh chỉ là cán bộ thôi, thế ông bảo tôi không biết, tôi biết rằng giới thiệu đây anh ấy là cán bộ tổ chức thì tôi báo cáo nghiêm chỉnh rồi, lúc đấy anh ở đâu vào anh chả biết nếp tẻ gì uốn nắn tôi thì uốn nắn gì, thế mà kiểm điểm ông ấy mãi đấy.
Thế là đến năm 54 là bà về cái vùng Công giáo à?
Vâng, thì ra tiếp quản vùng Công giáo mới giải phóng thôi, có một đợt thôi, lúc ở cái đội, đội điều tra dân số miền núi đấy, điều về, thì làm có một đợt thì về tỉnh.
Tức lúc đấy Công giáo đi vào Nam hết đấy bà nhờ?
Vâng vào Nam đấy, lúc bấy giờ găng lắm, căng thẳng lắm, lúc bấy giờ cán bộ đa zi năng đấy mà, cứ điều đi và vùng này lại điều ra vùng kia mà, thanh niên khỏe mạnh thì nó cứ điều đi.
Mấy cái hồi bà hoạt động ở Ý Yên rồi Trực Ninh các thứ đấy thì Công giáo người ta chống đối mình không bà?
Không, Công giáo không có vấn đề gì như ở, xảy ra như ở Phát Diệm đâu, tôi ở Ý Yên thì còn lên, lên cái bục chỗ Cha giảng để nói chuyện cơ mà, lúc bấy giờ nó còn dân chủ thế, mà tôi về tôi còn khen là, nói lúc đấy ấm nhỉ, nói ít, nói khe khẽ mà người ta nghe rất là thiết kế rất là ấm tiếng, còn mượn được cả nhà thờ để họp mà.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì ở những cái vùng mà hoạt động đấy thì bà thấy những cái việc buôn bán nó có diễn ra được bình thường không, việc buôn bán trong dân chúng đấy, chợ búa rồi các thứ đấy?
Buôn bán chả có vấn đề gì, không thấy có vấn đề gì gay go cả.
Mình sử dụng cái tiền gì để tiêu lúc bấy giờ ạ?
Tiền Tài chính.
Tiền Tài chính ạ?
Tài chính, lúc bấy giờ không biết là sau cái năm nào nhờ mà lương tôi được mấy vạn cơ mà, sáu, bảy vạn gì đấy, thế sau có thời kỳ đổi tiền đấy ra mà một nghìn đồng ăn có một đồng, có cái thời kỳ một nghìn đồng ăn có một đồng thôi.
Lúc đấy mình còn dùng cái tiền Đông Dương không bà?
Không, sau có tiền Tài chính chứ.
Thế những lúc bà đi qua vùng địch vào vùng địch đấy thì mình phải sử dụng tiền Đông Dương chứ hả?
Đã bảo là cán bộ đi có đồng tiền nào đâu, chẳng có đồng xu nào dính túi cả, mà nếu có anh bố mẹ giàu cho tiền anh lại phát cho anh em mỗi người một ít, cho bạn bè đấy, thế tiêu mấy lần lại hết ngay đấy mà, hay có khi nó lại sinh con trai thì lại khao bạn ăn một bữa.
Bên Phụ nữ mình có tổ chức cái việc buôn bán để gây quỹ không bà?
Không, không có buôn bán gì.
Không có bộ phận nào à?
Không có, buôn bán gây quỹ không có, có tôi có nhớ là có một chị, có một chị ở, gọi chị Hạnh nhưng chị chết rồi, chị ở huyện Nam Trực đấy, chị có buôn bán cho Huyện ủy thì có, Huyện ủy tổ chức giao cho bà ấy đi buôn cái gì đấy thì có, chứ còn Phụ nữ không tổ chức buôn bán gì.
Tức là buôn vào vùng tề đấy?
Vâng, tất cả tiền nong tập trung là chi tiêu ở Huyện bộ Việt Minh với Huyện ủy, chứ còn cán bộ thì chẳng có xu mẹ nào cả, đơn giản lắm, ăn thì ăn với dân, thế có người thì dân người ta cũng may quần áo cho cơ, tôi thì không được may chứ.
Cái lúc bà hoạt động như thế thì bà thấy cái quan hệ của bên Ủy ban với bên Mặt trận đấy thì nó có khăng khít với nhau không?
Thân thiện lắm, có khi là, có nơi thì tổ chức ăn chung, ăn tập thể chung, có nơi thì ăn Mặt trận riêng, nhưng Ủy ban với Mặt trận thân mật lắm, lúc đấy nó gần gũi lắm không có phân biệt chính quyền với lại dân sự như bây giờ đâu, lúc bấy giờ cán bộ chính quyền với Mặt trận với dân sự nó như nhau thôi.
Ở địa phương mình thanh niên có bị bắt đi lính cho Pháp nhiều không bà?
Dạ?
Ở địa phương mình thanh niên có bị bắt đi lính cho Pháp không?
Không, vùng địch chiếm đóng mới bị bắt đi lính cho Pháp, chứ còn vùng kháng chiến thì không có, không thể đi được. Úi giời ơi cái thời kỳ năm 49 ở Ý Yên thì chiến tranh nhân dân thì phát triển rộng rãi lắm, tôi còn nhớ đất bằng hầm chông cần bật, anh biết cái hầm chồng cần bật là thế nào không.
Cái bẫy, bẫy này nó bật lên?
Hầm chông mà đào nó lên ở dưới là chông, thế xong rồi là rải cái thảm cỏ lên như là cái nắp mà, mỏng mỏng lên, thế mà anh bước xuống đấy là anh sụt thế là anh vướng hầm chồng, thế cần bật thì trên này có những cái, họ làm những gio này, ớt này rồi những cái gì treo trên cây đấy, thế mà nếu mà lính Pháp đến đấy mà, họ bật cái cành nào, bứt ra nó bật vỡ cái đấy ra xuống thì mù mắt đứng đấy chịu chết thôi, cho nên Tây sợ lắm.
Ở những vùng bà hoạt động như thế thì có nhiều người dinh tê vào vùng tề để ở không bà?
Dạ?
Tức là có nhiều người dinh tê vào cái vùng Pháp chiếm không, tức là người ta đang ở vùng tự do của mình người ta chạy vào vùng Pháp đấy?
Có vào, vào trước đấy chứ, họ vào trước, nhưng cái lúc kháng chiến thì không vào, những cái ông nói chuyện bảo địa chủ đấu lưng đấy mà là họ đi, họ đi từ trước rồi.
Ở mình có lập những cái xưởng xản xuất những cái đồ dân sự hoặc là quân sự không bà, ở mấy cái huyện của bà làm đấy?
Có cái khu Minh Xưởng, có khu Minh Xưởng, còn như bọn tôi đi với dân thế này là dân họ làm cái gì thì mình làm cái đấy, tôi đi với họ tôi học được nhiều thứ lắm, kéo sợi này, rồi dệt vải này, rồi thì đan quạt nan này, rồi thì là nhất là cái làng nào người ta có cái nghề gì đấy.
Thế bây giờ bà chắc cũng biết làm nhiều đấy nhờ?
Thì trông thì bắt chước họ làm, cũng đan được quạt rồi cũng kéo sợi, kéo sợi, đánh cúi rồi dệt vải rồi là, nghĩa là về tam cùng với dân, có nơi thì làm ăn ba bữa sáng, trưa, tối, no lúc nào cũng no, có nơi chỉ ăn sáng, trưa thôi, có nơi chỉ ăn trưa, tối thôi, thế họ ăn thế nào thì mình ăn thế.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không bà, cán bộ ngoài Hà Nội đấy?
Chả biết, tôi cũng chả gặp bao giờ, chỉ gặp đến Tỉnh ủy là cùng thôi, mà lúc bấy giờ dân chủ lắm, Bí thư Tỉnh ủy với mình nó không có trịnh trọng quá như bây giờ đâu, dân dã, như anh em trong nhà vậy thôi, mà Bí thư Tỉnh ủy còn trẻ mà, cũng hai mấy tuổi, ba mấy tuổi thôi mà, tôi nhớ có cái ông Bí thư của Tỉnh ủy có 32 tuổi chúng tôi còn gọi bằng thầy.
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Ngày xưa lên nhanh?
Chúng tôi gọi bằng thầy, thì mình mới độ 18, 20 thì ông cứ gọi bằng thầy, trêu đấy mà, cứ gọi ông ấy bằng thầy, thầy tức là bố đấy.
Đến chiến dịch Điện Biên Phủ thì địa phương mình có đóng góp cái gì không bà?
Điện Biên Phủ á, thì vận động dân công đi dân công, đi dân công hỏa tuyến, chúng tôi vận động chứ, đi cũng gay go lắm, cũng gian khổ lắm, có người người ta có đi người ta chở bằng xe thồ người ta chở được nhiều, có người gánh gồng.
Đến khi ký Hiệp đinh Giơne thì mình có nhận được thông tin đấy ngay không bà?
Dạ?
Tháng 7 năm 54 đấy, cái khi mình kí Hiệp định Giơnevơ đấy thì bà có nhận được thông tin đấy không?
Có chứ, ký Hiệp định Giơne đấy gì, vâng có chứ, người ta giải thích đến nơi đến chốn đấy chứ.
Giải thích thế nào ạ?
Tức là Hiệp định Giơne vừa ký, vì sao mà mình lại ký.
Tức mình đi giải thích cho dân đấy ạ?
Vâng, cho dân, mình được trên giải thích thì mình về giải thích lại cho dân.
Trong cái thời gian kháng chiến suốt từ năm 1946 bà thoát ly cho đến lúc năm kết thúc kháng chiến thì mình có được cái lương bổng hoặc trợ cấp gì không?
Trước thì không có lương nhưng mà sau thì được cấp gạo.
Khoảng năm bao nhiêu thì bắt đầu có ạ?
Cái năm ở Khu đấy, tôi ở Khu đấy thì được cấp gạo, năm năm mấy, 53, 54 gì đấy thì được, người thì 48 cân, người thì 40 cân với được cấp độ hai mấy thước vải một năm. Thế năm 60 mới có lương chứ, rồi sau này có lương có lúc lên đến hàng vạn, tôi nhớ lương tôi những bảy vạn mấy cơ.
Đi lĩnh lương khéo phải dùng cả cái bì đi lĩnh tiền?
Không, thế mà rồi đến lúc mà đổi tiền, không lúc một nghìn ăn một đồng đấy thì nó thụt đi, thì lúc bấy giờ mới có chế độ lương.
À năm 51 là bà làm cán bộ Liên khu III rồi đây này?
Vâng, thì lương bằng gạo, sau năm năm mấy còn có lương bằng gạo, tôi chả nhớ năm mấy.
Cái năm 51 mình có ban hành cái thuế nông nghiệp đấy bà thì ở địa phương mình thực hiện thế nào, cái thuế nông nghiệp năm 51 đấy?
Tôi cũng chả nhớ nữa, tôi cũng không, ở nhà tôi cũng có mấy mẫu ruộng nhưng mà cũng không nhớ, các cụ ở nhà quê thôi, còn mình đi thoát ly.
Nhưng Phụ nữ mình có phải đi vận động đóng cái thuế nông nghiệp đấy không ạ?
À có vận động, họp đoàn thể Phụ nữ thì có vận động chị em tích cực đóng thuế, tích cực vận động con đi bộ đội, rồi chăm sóc thương binh, thì có cả những nhiệm vụ mà đoàn thể giao vận động cho quần chúng đấy thì mình phải làm, họp ở Hội Phụ nữ thì phải hướng dẫn.
Mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không bà?
Không, cái đấy nó không có, nó có trại thương binh thì mới vận động chứ, không có trại thương binh không có vận động.
Trong cái thời gian kháng chiến vất vả như thế mà động lực gì để mà thúc đẩy bà hoạt động hăng hái đến như thế, lương thì không có?
À lúc đấy ai cũng thế thôi, chả riêng gì tôi, ai cũng vậy, hi sinh thì hi sinh thế thôi, mà có lúc đi sang Tả Ngạn có hai bộ quần áo mất còn có một bộ cũng chả có vấn đề gì. Thế có chị có tiền thì, à chị ấy có len chị lại cho tôi may một cái áo len, thế là chị ấy lại san sẻ quần áo, có khi không có áo len, có cái yếm bông đấy mà, mặc nó ấm mà, mặc vào nó như là cũng ấm ấm ngực đấy thì cũng được, nghĩa là đối với nhau nó thân mật lắm, san sẻ với nhau không có cái vấn đề gì cả.
Nếu bây giờ mà bà còn trẻ lại, mà lại có cuộc kháng chiến chống Pháp như thế thì liệu mình có tiếp tục làm những cái công việc mà mình đã từng làm không?
À chắc thì được chứ, trẻ thì, trẻ lúc đấy hăng lắm anh ạ, có ốm đau gì đâu, chả có ốm đau gì cứ béo quay ra thôi, mà tôi nhớ đi có ba năm mà lên đến mười mấy cân, ba mươi chín lên 53 cân là bao nhiêu nhờ, 49 lên đến mười mấy cân, béo tròn ra.
Lên mười bốn cân?
Vâng họ gọi là 254 đen, béo phệ gọi là 254 phệ.
Mà lại toàn là đi bộ chứ nhờ?
Toàn đi bộ chứ, mà có dép, nếu có dép cao su không phải đi đất.
Lúc đấy không có dép đi ạ?
Có dép cao su, đi dép cao su, dép cao su Bác Hồ đấy thế thì có cái, cái chẻ mà để chẻ đôi mà rút dép, xong cho vào cái lỗ dép kéo rút, không lúc bấy giờ sống vô tư lắm, chả có lo ngại gì cả.
Cái lúc đấy mình là phụ nữ thì mình có được ưu tiên cái gì hơn nam giới không bà, trong cái thời gian kháng chiến như thế, trong công tác và đời sống đấy?
Chả có cái gì ưu tiên hơn cả, không có gì ưu tiên hơn cả.
Ví dụ những người mà có con có cái chẳng hạn, thì có được trợ cấp cái gì không?
Không, chả được trợ cấp cái gì hơn cả, cứ anh em thế nào mình thế.
Tức là giống như mấy ông nam giới thôi?
Vâng, đến năm, hình như năm 60 mới có lương, có chế độ lương cơ, năm 60 mới có chế độ lương.
Trong cái hoạt động và công tác thì cái người nam giới người ta nhìn nhận mình thế nào bà, người ta có tôn trọng mình không hay là vẫn phân biệt nam nữ?
Không bình đẳng lắm, anh em cũng đùa vui lắm. Ví dụ như là có ông đùa ông bảo gọi tôi bằng cô là em mà, thế thì ông ấy thì, ông ấy thì hơn tôi một tuổi thì nhưng mà ít thì tôi lại bảo không người ta bảo tôi là chị anh ạ, còn cãi nhau, tranh nhau làm chị, làm anh, thân mật lắm.
Thế là bà là đến năm 55 là đi sửa sai nhờ?
Sửa sai thì tôi lại Phụ nữ ở tỉnh rồi, tôi về Phụ nữ tỉnh rồi.
Tức là năm 55 là về Phụ nữ tỉnh rồi?
Vâng, lúc bấy giờ tiếp quản cái phong trào Phụ nữ của đoàn cải cách ruộng đất người ta bàn giao lại, lúc ở Nam Định có chín huyện, ba huyện miền biển, ba huyện miền trung rồi ba huyện miền bắc, chín huyện, thế mình tôi tiếp quản cái vùng đấy, thì tôi với bà Hồng này tiếp quản, thế bà Hồng đây, tôi về Nam Định thì bà Hồng mới đi cải cách mà, bà Hồng hăng hái con còn bé mà được năm tháng, con thứ hai đấy, đứa con thứ nhất thì gửi cho bà nội nuôi, đứa con thứ hai thì là giao, có đồng tiền nào góp mua mấy chục hộp sữa để đấy là giao cho Hội Phụ nữ nuôi, cái cô bây giờ bà đang ở với nó đấy, cái Phương đấy, thế là nuôi mà đến lúc nó ăn cái sữa Ông Thọ người ta nó, phải cái hộp nó hỏng nọ lại đi ỉa, thế là, mà cái bà, cái bà nuôi cháu thì bà ấy lại là có mấy đứa con chết đói bà ấy cũng, bà ấy nuôi cháu cho Hội Phụ nữ thì bà ấy, bà ấy tiết kiệm lắm, thế bà ấy cứ cho cháu ăn thế chúng tôi phải, phải giấu đi, bảo rằng là thôi bây tôi đổi, tôi đổi sữa lành cho cháu uống cái này chúng tôi khỏe chúng tôi ăn cái sữa này không việc gì, để cháu nó khỏi đi ỉa, thế sợ nó mà chết thì gay quá, bây giờ mình chưa có con mà nuôi con cán bộ thì rất là gay, thế nói dối bà ấy, bà đem bà đổ đi, rồi mới thuê, sau dần dần mới thuê được một cái bà cũng con nhà đây, nông dân bà ấy, nông dân nhiều sữa lắm anh ạ họ nuôi đôi được, nuôi con họ và nuôi con mình, nuôi cái con bé mà ở với bà Hồng bây giờ đấy, thế là nuôi, cứ sáng ngày ra mà bà ấy, bà đi dép loẹt quẹt bà sang đến cửa Tỉnh hội là con bé nó ngóc cổ lên nó chờ, thế một tháng thì giả cho bà ấy hai thùng thóc, thì nuôi vậy, chứ không không, sữa không, một là không có tiền, hai là sữa nó hỏng thì con, cháu nó đi ỉa thì nguy hiểm lắm, mà mình lại không nuôi con nhỏ bao giờ, đấy nó còn gay go đến thế cơ, mà lúc bấy giờ nó bảo phi cải cách bất thành cán bộ, cho nên bà Hồng là cứ phải đi mà sữa thì căng mà con thì bỏ đấy.
Tức là nếu anh không đi cải cách thì không phải là cán bộ đấy?
Cứ bỏ liều đấy, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết.
À nó có câu như thế ạ?
Không, à phi cải cách bất thành cán bộ.
Tức là câu đấy là câu truyền miệng đấy?
Ừ cũng có hay nói như vậy nhưng mà đến cải cách là đi thôi, đấy bà Hồng con bé có năm tháng rưỡi đến bây giờ bà đang ở với nó đấy.
À thế sau kháng chiến chống Pháp là bà là tiếp tục làm những việc gì nữa cho đến lúc nghỉ hưu?
Năm, chưa, năm 57 thì tôi làm Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ tỉnh, 59 thì ông điều tôi sang làm Viện phó Viện Kiểm sát, à Viện phó Viện Công tố, năm 60 thì lập Viện Kiểm sát thì làm Viện Kiểm sát, làm Viện phó Viện Kiểm sát, thì 64 làm Viện trưởng, 65 thì lên trên này, lên trên này thì tôi đi sâu vào luật, lúc sang tôi cũng sợ lắm, tôi bảo trông cái ông luật sư, à cái ông cán bộ kiểm sát cái ông tòa án cũ đấy, ông cầm quyển luật dày thế này này ông cứ, điều 140 tê tê giê gì mình nghe sợ lắm, mà học cái lúc đấy đã học luật đâu, không có luật, chưa có luật, chưa có bộ luật hình sự, thế năm 65 thì tôi lên trên này Trung ương, Trung ương từ 65 đến nay thì ở Viện Kiểm sát cho đến lúc hưu là ở Viện Kiểm sát.
Bà về hưu là năm nào nhờ?
Năm 88.
88 về hưu ạ?
Tôi làm ở Kiểm sát được 28 năm.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất, mà bây giờ bà nhìn lại cái cuộc kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà, một cái trải nghiệm hoặc là một cái kỷ niệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn?
Không lúc bấy giờ thì tôi vô tư lắm mà sống tập thể ghê lắm, tất cả là tin tưởng ở tập thể, ở Đảng thôi, thế thì sống chẳng cần tiền mà cũng chẳng cần cái gì cả, mà tôi ở Đoàn thể sang mà những cái ông ở Viện Kiểm sát đấy mà gặp thủ trưởng thì nó cũng gần như là dân vận đấy, anh em người ta bảo, bà dám gặp ông Hiệu cơ à, ông Hiệu là ông Viện phó mà, tức là Thứ trưởng đấy, tôi bảo tôi là Bí thư chi bộ còn ông là Bí thư Đảng ủy mà sơ tán chạy mà như thế nào mà  thì tôi phải ông ông ấy chứ còn hỏi ai nữa, bảo bà dám gặp ông Hiệu, bảo làm gì mà tôi không gặp được, thế anh em nó hoạt động ở hành chính nó quen đấy mà thì đối với lãnh đạo họ xa lắm, họ sợ, họ không dám tiếp cận nhiều, mình ở dân vận với ở Đảng quen rồi thế gặp thì cũng như là anh em trong nhà thôi, thế họ có vẻ quan trọng lắm, thì tôi thấy vấn đề nó cũng chẳng có vấn đề gì.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Có, thỉnh thoảng cũng kể cho chúng nghe thôi.
Có thích nghe không ạ?
Có lúc, cái chết nó cận kề, ví dụ như là đi, đang đào hầm, ví dụ anh ở dưới đào hầm nhớ thế chuyển đất tôi lên đây đổ thì tôi lại chuyền người khác đi đỏ thì cái ao đổ đất mới thì không được, thế đang, đang đào như vậy thì là cái đám dân vệ đấy, dân vệ của ngụy, ngụy quân nó tổ chức đấy, nó đi tuần gần đấy, nó đang đi đằng kia phía mình, thế mình mới ra hiệu ở dưới chỉ có lắc tay thế này chứ không nói được, nói thì lộ. Thế dưới thì cứ hở, hở với hở thì mình nghe thì cái đám đấy nó không nghe được, thế đi gần đến đây thế này thì rẽ lên đằng kia, thế thấy nhẹ gánh, lúc bấy giờ thì bắt đến nơi rồi chứ còn gì nữa, thế đi lên kia thì thở phào nhẹ nhõm, chốc lại có một anh lại nó bảo có cái gì sang sáng ở đằng sau đấy, thế nhưng mà mấy lần trước nó kệ nó cứ đi, đại khái những cái như vậy, những cái hồi hộp như vậy đấy mà. Hay là có lúc mà đang giả làm dân đang ngồi thái thịt Tết với quần chúng đấy, ngụy binh nó vào, nó vào nó sục sạo cái gì đấy, vài đứa thôi, thế nó hỏi thì hỏi làm gì thế bảo chúng tôi làm lợn ăn Tết, thế bảo nấu những cái gì, bảo nấu kho đông rồi làm giò rồi cái gì đấy, thế kho tàu, thế nó bảo có kho Tây không (cười), thế bảo không có món kho Tây chỉ có món kho tàu thôi.
Dân người ta cũng bao bọc mình nhờ?
Vâng, thế nghĩa là cũng vui vẻ thôi, nhiều cái hút chết lắm, thế thỉnh thoảng kể chuyện cho con cháu nghe.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là đài, báo, tạp chí rồi truyền hình các thứ đấy thì người ta phản ánh tốt câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Không bây giờ chuyện đấy thì có cái, có câu chuyện xem người ta thích đọc người ta mới viết được chứ, với lại những cái chuyện đấy thì, bây giờ thỉnh thoảng nhân ngày kỷ niệm thì người ta cũng nói, ví dụ chiến thắng Điện Biên, rồi chiến thắng 30 tháng 4, thì những cái đấy thì, những cái dịp đấy thì họ kể nhiều, nhưng lớp thanh niên nó không thích nghe đâu, chỉ có lớp ông già, bà già nghe chứ.
Bảo là chuyện cổ tích hả?
Ừ, lũ thanh niên nó không thích nghe lắm, thì những cái dịp đấy thì họ nói nhiều, mình cũng nghe được. Anh lấy tư liệu về để làm gì nhờ?
Chúng cháu làm cái để lưu trữ lại ạ, để sau này phục vụ cho cái việc nghiên cứu ạ, chứ không phải để viết bài đâu, tức là bây giờ thì cái tư liệu thì ở trên sách báo thì người ta cũng viết nhiều rồi, nhưng mà chúng cháu đi làm một cái tư liệu cá nhân từng người thế này thì để sau đấy đưa vào một cái dữ liệu lưu trữ lại thôi, đấy chứ cũng không phải công bố ngay, đấy cứ để đấy thôi ạ, để sau này mới có những cái đối chiếu so sánh?
Nghĩa anh lấy nguyên của Nam Định đấy à?
Dạ cũng cả nước đấy ạ, chúng cháu là làm cả nước nên là cứ từng vùng, để xem ví dụ chỗ này khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thì cái vùng này, tỉnh này thế nào, tỉnh khác thế nào, cái mục đích là thế để mình có một cái so sánh.
Vâng.
Thôi được rồi hôm này có khi là hỏi chuyện bà đến như vậy thôi, rất là cám ơn bà.
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